
Khoá luận tốt nghiệp                                    Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Vũ Thu Huyền – Lớp QTL401K                                                         1 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

Ngày nay, với chính sách mở cửa của nhà nước ta trong cơ chế thị trường, 

mọi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải luôn tìm tòi hướng đi thích hợp, 

đáp ứng các yêu cầu và tuân thủ các quy luật hoạt động của nền kinh tế thị 

trường. Các doanh nghiệp dù ở bất cứ lĩnh vực nào thì mục tiêu cuối cùng của 

doanh nghiệp là hiệu quả sản xuất, cụ thể hơn đó là lợi nhuận. Để đạt được mục 

tiêu này doanh nghiệp phải sử dụng một trong những công cụ quản lý có hiệu quả 

nhất, đó là công tác hạch toán kế toán, cụ thể hơn là công tác hạch toán vốn bằng 

tiền. Công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền cung cấp đầy đủ các thông tin cho 

doanh nghiệp, cho nhà quản lý về tình hình tài chính của doanh nghiệp, để có 

những phương án hợp lý trong việc sử dụng vốn, thanh toán kịp thời các khoản 

nợ, giúp cho doanh nghiệp sử dụng đồng vốn một cách có ích nhất. 

Xuất phát từ những nhận thức trên, trong thời gian thực tập tại Công ty cổ 

phần Hưng Phát Việt Nam em đã đi sâu tìm hiểu công tác kế toán vốn bằng tiền 

và chọn làm đề tài khoá luận tốt nghiệp của mình là “ Hoàn thiện công tác kế 

toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần Hƣng Phát Việt Nam”. 

Nội dung khoá luận của em ngoài lời mở đầu và kết luận, gồm ba chương: 

Chương 1: Một số lý luận cơ bản về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong 

doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần 

Hưng Phát Việt Nam. 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng 

tiền tại công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam. 

Trong quá trình nghiên cứu, em đã nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận 

tình của tập thể ban lãnh đạo, phòng kế toán công ty và cô giáo – Ths. Hoà Thị 

Thanh Hương. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do khả năng nghiên cứu còn hạn chế 

nên bài khoá luận của em không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy em rất mong được 

sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô giáo cũng như các cán bộ kế toán của công ty 

để bài khoá luận của em được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2012 

                                                             Sinh viên 

                                                             Vũ Thu Huyền 
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CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 

TRONG DOANH NGHIỆP 

 

1.1.Lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền 

1.1.1.Khái niệm, phân loại vốn bằng tiền 

- Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

thuộc tài sản lưu động được hình thành chủ yếu trong quá trình bán hàng và trong 

các quan hệ thanh toán. 

- Vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm: tiền mặt tồn quỹ, tiền gửi ngân hàng 

và tiền đang chuyển (kể cả ngoại tệ, vàng bạc đá quý, kim khí quý). 

1.1.2.Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền 

Kế toán vốn bằng tiền phải tuân thủ theo các nguyên tắc, chế độ quản lý 

tiền tệ của Nhà nước sau đây: 

- Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam (VNĐ). 

- Các loại ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo quy định và được theo dõi 

chi tiết riêng từng nguyên tệ trên TK007 “Ngoại tệ các loại”. 

- Các loại vàng bạc, đá quý, kim khí quý phải được đánh giá bằng tiền tệ tại thời 

điểm phát sinh theo giá thực tế (nhập, xuất), ngoài ra phải theo dõi chi tiết số 

lượng, trọng lượng, quy cách và phẩm chất của từng loại. 

- Vào cuối mỗi kỳ, kế toán phải điều chỉnh lại các loại ngoại tệ theo tỷ giá thực tế. 

1.1.3.Nhiệm vụ hạch toán vốn bằng tiền 

* Vốn bằng tiền là một bộ phận vốn lưu động quan trọng của các doanh 

nghiệp. Nó vận động không ngừng, phức tạp và có tính lưu chuyển rất cao. 
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* Quản lý chặt chẽ vốn bằng tiền là điều kiện tăng hiệu quả sử dụng vốn 

lưu động, bảo vệ chặt chẽ tài sản, ngăn ngừa hiện tượng lãng phí, tham ô tài sản 

của đơn vị. 

* Để góp phần quản lý tốt tài sản của doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền 

cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: 

- Phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời số hiện có và tình hình biến động của các 

loại vốn bằng tiền. Phải đối chiếu sổ sách với thủ quỹ và ngân hàng. 

- Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền. 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các chế độ, quy định, các thủ tục 

quản lý về vốn bằng tiền. Phát hiện các trường hợp chi lãng phí, sai chế độ, tham 

ô, biển thủ tài sản. Xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp quản lý. 

1.2.Kế toán tiền mặt tại quỹ 

1.2.1.Khái niệm tiền mặt tại quỹ 

- Tiền mặt là số vốn bằng tiền do thủ quỹ bảo quản tại quỹ hoặt két của doanh 

nghiệp bao gồm: tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý. 

1.2.2.Nguyên tắc hạch toán tiền mặt tại quỹ 

- Mọi khoản thu, chi, bảo quản tiền mặt do thủ quỹ chịu trách nhiệm thực hiện. 

- Mỗi doanh nghiệp thường xuyên phải có một lượng tiền mặt nhất định theo định 

mức phục vụ cho nhu cầu chi tiêu thường xuyên, số còn lại phải gửi vào ngân 

hàng, kho bạc hoặc công ty tài chính. 

- Kế toán tiền mặt phải theo dõi, kiểm tra thường xuyên liên tục số hiện có, tình 

hình biến động tiền mặt. 

- Khi thu chi tiền mặt phải đóng dấu đã thu, đã chi vào chứng từ thu chi. 

- Cuối ngày, thủ quỹ phải căn cứ vào chứng từ thu chi vào sổ quỹ lập báo cáo 

quỹ, gửi sổ quỹ kiêm báo cáo quỹ cùng chứng từ gốc cho kế toán vốn bằng tiền, 

phải kiểm kê số tồn quỹ thực tế, đối chiếu với sổ sách kế toán, nếu có sai lệch 

phải cùng kế toán tìm nguyên nhân. 
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1.2.3.Chứng từ sử dụng 

- Phiếu thu (Mẫu số 01 - TT) 

Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và 

ký vào phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký 

duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ 

quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào phiếu thu trước khi ký và ghi rõ 

họ tên. 

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi 

lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế 

toán để ghi sổ kế toán. 

- Phiếu chi (Mẫu số 02 - TT) 

Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký (Ký theo từng 

liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. 

Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên 

và ghi rõ họ, tên vào phiếu chi. 

Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu. 

Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc 

để vào sổ kế toán.  

Liên 3 giao cho người nhận tiền. 

- Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu số 03 - TT) 

- Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05 - TT) 

- Biên lai thu tiền (Mẫu số 06 – TT) 

- Hoá đơn GTGT  

1.2.4.Tài khoản kế toán sử dụng 

* Để phản ánh tình hình thu, chi và tồn quỹ tiền mặt của doanh nghiệp, kế toán sử 

dụng tài khoản 111 – “Tiền mặt”, tài khoản này có kết cấu như sau: 

Bên nợ: 

- Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý nhập quỹ. 
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- Số tiền mặt thừa phát hiện khi kiểm kê. 

- Chênh lệch tăng tỉ giá hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ. 

Bên có: 

- Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý xuất quỹ. 

- Các khoản tiền mặt phát hiện thiếu khi kiểm kê. 

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm do đánh giá lại cuối kỳ. 

Số dư bên nợ: số tiền mặt tồn quỹ hiện có. 

* Tài khoản 111 có 3 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 1111 – Tiền Việt Nam: phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt 

Nam tại quỹ tiền mặt. 

- Tài khoản 1112 – Ngoại tệ: phản ánh tình hình thu, chi, tăng, giảm tỷ giá và tồn 

quỹ ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra đồng Việt Nam. 

- Tài khoản 1113 – Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: phản ánh giá trị vàng, bạc, 

kim khí quý, đá quý nhập, xuất, tồn quỹ. 

* Đối với ngoại tệ, ngoài việc quy đổi ra đồng Việt Nam, kế toán còn phải theo 

dõi ngoại tệ trên TK 007 “Ngoại tệ các loại”. 

Kết cấu TK 007- Ngoại tệ các loại: 

- Bên nợ: số ngoại tệ thu vào (nguyên tệ). 

- Bên có: số ngoại tệ xuất ra (nguyên tệ). 

- Số dư bên nợ: số ngoại tệ còn lại tại doanh nghiệp (nguyên tệ). 

1.2.5.Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 

1.2.5.1. Kế toán tình hình biến động tiền mặt Việt Nam: 

Tiền Việt Nam tăng, giảm do nhiều nguyên nhân và được theo dõi trên tài 

khoản 1111 – “Tiền Việt Nam”. Kế toán căn cứ vào các nghiệp vụ cụ thể để ghi 

sổ cho phù hợp. 

Kế toán tổng hợp thu chi tiền mặt bằng tiền Việt Nam được thể hiện qua sơ 

đồ 1.1: 



Khoá luận tốt nghiệp                                    Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Vũ Thu Huyền – Lớp QTL401K                                                         6 

 

Sơ đồ 1.1. Kế toán tiền mặt Việt Nam 

        112 1111                                             112 

                    Rút tiền gửi ngân hàng                   Gửi tiền mặt  

  

                       nhập quỹ tiền mặt                       vào ngân hàng 

     136,138                                             141,144,244 

              Thu hồi các khoản nợ  phải thu         Chi tạm ứng, ký cược, 

 

               bằng tiền mặt                                    ký quỹ bằng tiền mặt 

  141,144,244                                             152,153,156 

               Thu hồi các khoản tạm ứng,                    Mua vật tư, hàng hoá  

 

               ký cược, ký quỹ bằng tiền mặt bằng tiền mặt 

                               133 

  121,128,221                  T.GTGT đầu vào 

              Thu hồi các khoản đầu tư                       

 

                tài chính bằng tiền mặt  

     311,341                                             311,331,315 

               Vay ngắn hạn, dài hạn                     Thanh toán các khoản nợ 

 

                bằng tiền mặt                                  phải trả bằng tiền mặt 

     411,441                                                    338,344 

                Nhận vốn góp, vốn cấp                  Trả tiền nhận ký quỹ ngắn hạn 

 

                 bằng tiền mặt  

511,512,515,711                                                                                 121,128,221 

                Doanh thu HĐSXKD và HĐ         Đầu tư ngắn hạn, dài hạn 

 

                 khác bằng tiền mặt                        bằng tiền mặt 

        333(1)                                                    138(1) 

             Thuế GTGT đầu ra                            Kiểm kê phát hiện thiếu tiền  

 

                                                                        chưa rõ nguyên nhân 

       338(1) 

 Kiểm kê phát hiện thừa tiền  

 

                chưa rõ nguyên nhân  
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1.2.5.2. Kế toán tình hình biến động ngoại tệ tại quỹ: 

Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, khi phát sinh các nghiệp vụ về thu, 

chi ngoại tệ, kế toán phải thực hiện ghi sổ kế toán phải thực hiện ghi sổ kế toán 

và lập báo cáo kế toán bằng đơn vị tiền tệ thống nhất là “đồng” Việt Nam. Ngoài 

ra, nguyên tệ phải được theo dõi chi tiết trên tài khoản 007 “Ngoại tệ các loại” 

theo từng tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển” (khi 

tăng ghi Nợ, khi giảm ghi Có) và trên sổ kế toán chi tiết công nợ phải thu, phải 

trả (với nợ có gốc ngoại tệ). Cuối kỳ, căn cứ vào số dư của các tài khoản phản 

ánh tiền bằng ngoại tệ, các tài khoản phản ánh khoản phải thu, phải trả có gốc 

ngoại tệ để điều chỉnh theo tỷ giá thực tế. 

Theo chế độ hiện hành, các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ được quy định 

hạch toán như sau: 

- Đối với tài khoản thuộc loại doanh thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, chi phí 

sản xuất kinh doanh, chi phí khác, bên Nợ các tài khoản vốn bằng tiền, …: khi 

phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng Đồng 

Việt Nam, hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá 

giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Đối với bên Có của các tài khoản vốn bằng tiền: khi phát sinh các nghiệp vụ 

kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng Đồng Việt Nam, hoặc bằng 

đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán (tỷ 

giá bình quân  cả kỳ dự trữ; tỷ giá nhập trước, xuất trước, …). 

- Đối với bên Có của các tài khoản nợ phải trả, hoặc bên Nợ của các tài khoản 

nợ phải thu: khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ 

kế toán bằng Đồng Việt Nam, hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong 

kế toán theo tỷ giá giao dịch. Cuối năm tài chính, các số dư Nợ phải trả hoặc dư 
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Nợ phải thu có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân trên 

thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại 

thời điểm cuối năm tài chính. 

- Đối với bên Nợ của các tài khoản nợ phải trả hoặc bên Có của các tài khoản nợ 

phải thu: khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế 

toán bằng Đồng Việt Nam, hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế 

toán theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán. 

- Đối với các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: cuối năm tài chính, doanh 

nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục này theo tỷ giá giao dịch bình quân trên 

thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại 

thời điểm lập Bảng cân đối kế toán cuối năm tài chính. 

- Đối với các trường hợp mua, bán ngoại tệ bằng Đồng Việt Nam: kế toán ghi sổ 

theo tỷ giá thực tế mua, bán. 

Tuy nhiên, trong thực tế, những qui định trên đây chỉ phù hợp với các doanh 

nghiệp phát sinh ít nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ.  

Đối với các doanh nghiệp phát sinh nhiều nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ: 

để giảm nhẹ việc ghi sổ kế toán, có thể sử dụng tỷ giá hạch toán để ghi chép ở các 

tài khoản phản ánh tiền, các tài khoản phải thu và các tài khoản phải trả có gốc 

ngoại tệ. Riêng đối với các khoản chi phí cho các hoạt động kinh doanh; chi mua 

sắm vật tư, tài sản, hàng hoá; các khoản doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động 

tài chính, thu nhập hoạt động khác bằng ngoại tệ phải được quy đổi theo tỷ giá 

thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Khoản chênh lệch về tỷ giá được ghi 

trực tiếp vào doanh thu hay chi phí tài chính.  

Kế toán tổng hợp thu chi tiền mặt bằng ngoại tệ được thể hiện qua sơ đồ 1.2: 
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Sơ đồ 1.2. Kế toán tiền mặt ngoại tệ  

 

131,136,138    1112 311,331,336,338 

                Thu nợ bằng ngoại tệ               Thanh toán nợ bằng ngoại tệ 

 

 

 

 

 

               

                515        635                    515                      635 

 

        Lãi         Lỗ    Lãi         Lỗ 

 

 

511,515,711                                                                                    152,153,156,133 

           

 

 

 

 

 

 

 

               

                  

                                                                         515     635  

                                                                               Lãi             Lỗ 

 

    413      413 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ giá 

ghi sổ 

khi 

nhận nợ 

Tỷ giá 

ghi sổ 

khi 

nhận nợ 

Tỷ giá 

thực tế 

hoặc bình 

quân liên 

NH 

Tỷ giá ghi 

sổ của 

ngoại tệ 

xuất dùng 

Doanh thu BH & CCDV, 

DT tài chính, thu nhập 

khác bằng ngoại tệ 

Mua vật tư, hàng hoá, công 

cụ bằng ngoại tệ 

Tỷ giá thực tế hoặc 

BQLNH tại thời điểm 

phát sinh nghiệp vụ 

Tỷ giá 

ghi sổ của 

ngoại tệ 

xuất dùng 

Tỷ giá 

thực tế tại 

thời điểm 

phát sinh 

nghiệp vụ 

Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh 

giá lại số dư ngoại tệ cuối năm 
Chênh lệch tỷ giá giảm do đánh 

giá lại số dư ngoại tệ cuối năm 
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Tất cả các nghiệp vụ trên đều phải đồng thời ghi đơn TK 007- Ngoại tệ các loại 

 007 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.3. Kế toán tình hình biến động vàng, bạc, kim khí, đá quý tại quỹ: 

Trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến 

vàng, bạc, kim loại quý hiếm sẽ được theo dõi trên tài khoản 111 (1113).  

Giá của vàng, bạc, đá quý được tính theo giá thực tế (giá hoá đơn hoặc giá 

được thanh toán). Khi tính giá xuất, có thể sử dụng giá bình quân gia quyền hay 

giá thực tế từng lần nhập (nhập trước, xuất trước hoặc nhập sau, xuất trước). Tuy 

nhiên, do vàng, bạc, đá quý có giá trị cao và thường có tính tách biệt nên tốt nhất 

khi hạch toán, cần sử dụng phương pháp đặc biệt riêng. Theo phương pháp này, 

khi mua vàng, bạc, đá quý cần có các thông tin như ngày mua, số tiền phải trả, 

tên người bán, đặc điểm vật chất (kích cỡ, trọng lượng, mẫu mã, màu sắc, độ 

tuổi…). 

Kế toán tổng hợp tình hình thu chi vàng, bạc, kim khí quý, đá quý được thể 

hiện qua sơ đồ 1.3: 

Thu nợ bằng ngoại tệ 

Doanh thu, doanh thu tài chính, 

thu nhập khác bằng ngoại tệ 

Thanh toán nợ bằng ngoại tệ 

Mua vật tư, hàng hoá, công 

cụ bằng ngoại tệ 
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Sơ đồ 1.3. Kế toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý tại quỹ 

   131,136,138                                   1113                                 

311,331,336,338                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 515 635                   515                        635 

 

 Lãi Lỗ Lãi        Lỗ 

 

 

 

 

      144,244 144,244 

 

 

 

 

 

 

   511,512,515,711 

 

 

 

 

 

 

 

         411,441 

 

 

 

            412    412 

                 Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh  

       giá lại số dư vàng, bạc,  

 

 kim khí quý, đá quý                  bạc, kim khí quý, đá quý 

 

Thu nợ bằng vàng, bạc, 

kim khí quý, đá quý 

Giá ghi sổ Giá thực tế 

hoặc 

BQLNH 

Thanh toán nợ bằng vàng, 

bạc, kim khí quý, đá quý 

Giá ghi sổ Giá thực 

tế hoặc 

BQLNH 

Thu hồi các khoản ký 

cược, ký quỹ bằng vàng, 

bạc, kim khí quý, đá quý 

Chi ký cược, ký quỹ 

bằng vàng, bạc, kim 

khí quý, đá quý 

Doanh thu HĐ SXKD và 

HĐ khác bằng vàng, bạc, 

kim khí quý, đá quý 

(giá thực tế trên thị trường) 

Nhận vốn góp, vốn 

cấp bằng vàng, bạc, 

kim khí quý, đá quý 

Chênh lệch tỷ giá giảm do 

đánh giá lại số dư vàng, 
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1.3.Kế toán tiền gửi ngân hàng 

1.3.1.Khái niệm, phân loại tiền gửi ngân hàng 

- Khái niệm: đó là số vốn bằng tiền của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng, kho bạc, 

công ty tài chính và các tổ chức tín dụng khác. 

- Bao gồm: tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý. 

1.3.2.Nguyên tắc hạch toán tiền gửi ngân hàng 

- Căn cứ để hạch toán trên TK 112 là các giấy báo nợ, báo có hoặc bản sao kê của 

ngân hàng kèm theo chứng từ gốc (uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, séc chuyển 

khoản). 

- Khi nhận được chứng từ của ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra chứng từ 

gốc kèm theo. Trường hợp có sự chênh lệch giữa sổ kế toán của đơn vị, số liệu 

trên chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của ngân hàng thì đơn vị phải thông 

báo cho ngân hàng để đối chiếu, xác minh và cùng xử lý kịp thời. 

- Nếu đến cuối tháng mà chưa xác định rõ nguyên nhân của chênh lệch thì kế toán 

ghi sổ theo số liệu trong giấy báo hay bản sao kê của ngân hàng còn số chênh 

lệch ghi vào bên nợ TK 138 (Nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu của ngân 

hàng) hoặc bên có TK 338 (Nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của ngân 

hàng). Sang tháng sau phải tiếp tục kiểm tra để tìm rõ nguyên nhân chênh lệch để 

điều chỉnh lại số liệu để ghi sổ. 

- Ở những đơn vị có các bộ phận phụ thuộc cần mở tài khoản chuyên thu, chuyên 

chi phù hợp để thuận tiện cho công tác giao dịch tính toán. Kế toán phải mở sổ 

chi tiết để giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng tiền gửi nói trên. 

- Phải tổ chức hạch toán chi tiết sổ tiền gửi theo từng tài khoản ở từng ngân hàng 

để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. 

 - Trường hợp gửi tiền vào ngân hàng bằng ngoại tệ thì phải được quy đổi ra đồng 

Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị 

trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại 
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thời điểm phát sinh. Trường hợp mua ngoại tệ gửi vào ngân hàng được phản ánh 

theo tỷ giá mua thực tế phải trả. 

Trường hợp rút tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ thì được quy đổi ra đồng Việt 

Nam theo tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán TK 1122 theo một trong các 

phương pháp: bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, 

giá thực tế đích danh. 

- Trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh kể cả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản 

của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vừa có hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền gửi ngoại tệ nếu có phát sinh 

chênh lệch tỷ giá hối đoái thì các khoản chênh lệch này được hạch toán vào bên 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá) hoặc vào bên Nợ TK 635 

– chi phí tài chính (lỗ tỷ giá). 

- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản (giai 

đoạn trước hoạt động) nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái thì các khoản 

chênh lệch tỷ giá liên quan đến tiền gửi ngoại tệ này được hạch toán vào TK 413.  

- Ở thời điểm cuối năm tài chính: doanh nghiệp phải đánh giá các khoản tiền gửi 

ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái ở thời điểm cuối năm tài chính là tỷ giá giao dịch 

bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời 

điểm cuối năm tài chính. Doanh nghiệp phải hạch toán chi tiết khoản chênh lệch 

tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ này của hoạt động đầu tư 

xây dựng cơ bản giai đoạn trước hoạt động vào TK 4132 và của hoạt động sản 

xuất, kinh doanh vào TK 4131. 

1.3.3.Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo nợ, giấy báo có, bản sao kê của ngân hàng. 

- Séc chuyển khoản, séc định mức, séc bảo chi, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi. 
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Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ “Báo Nợ”, “Báo Có” của ngân hàng ghi vào các 

sổ kế toán tổng hợp. Kế toán tiền gửi ngân hàng sử dụng các sổ kế toán tổng hợp 

tuỳ thuộc vào hình thức kế toán đơn vị áp dụng. 

1.3.4.Tài khoản kế toán sử dụng 

* Để phản ánh tình hình tăng giảm và số hiện có về các khoản tiền gửi của doanh 

nghiệp, kế toán sử dụng tài khoản 112 – “Tiền gửi ngân hàng”, tài khoản này có 

kết cấu như sau: 

Bên Nợ:  

- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc… đã gửi vào ngân hàng. 

- Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại. 

Bên Có:  

- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc… rút ra từ ngân hàng. 

- Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái. 

Số dư bên Nợ: Số tiền gửi hiện còn gửi ở các ngân hàng. 

* Tài khoản 112 được mở 3 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam: phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và đang gửi 

tại ngân hàng bằng đồng Việt Nam. 

- Tài khoản 1122 – Ngoại tệ: phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại 

ngân hàng bằng ngoại tệ các loại đã quy đổi ra đồng Việt Nam. 

- Tài khoản 1123 – Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: phản ánh giá trị vàng, bạc, 

kim khí quý, đá quý rút ra và đang gửi tại ngân hàng. 

1.3.5.Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu về tiền gửi ngân hàng 

1.3.5.1.Kế toán tiền gửi ngân hàng bằng tiền Việt Nam 

Kế toán tiền gửi ngân hàng bằng tiền Việt Nam  được thể hiện qua sơ đồ 1.4: 
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Sơ đồ 1.4. Kế toán tiền gửi ngân hàng bằng tiền Việt Nam 

         111                                              1121                                                  111 

  

             Gửi tiền mặt vào ngân hàng Rút tiền gửi ngân hàng 

                                                                nhập quỹ tiền mặt 

  

 

  121,128,221                                                                                         121,128,221 

 

               Thu hồi các khoản đầu tư             Đầu tư ngắn hạn, dài hạn  

              bằng tiền gửi ngân hàng               bằng tiền gửi ngân hàng 

                                                                    

  131,136,138                                                                                         141,144,244 

            Thu hồi các khoản nợ phải thu    Chi tạm ứng, ký cược, ký quỹ 

 

             bằng tiền gửi ngân hàng             bằng tiền gửi ngân hàng 

 

  141,144,244                                                                                         152,153,156 

 

            Thu hồi các khoản ký cược, ký      Mua vật tư,hàng hoá,công cụ,  

            quỹ bằng tiền gửi ngân hàng         TSCĐ bằng tiền gửi ngân hàng 

 

     311,341                                                                                            133 

 

               Vay ngắn hạn,  vay dài hạn                      Thuế GTGT đầu vào 

                bằng tiền gửi ngân hàng   

 

      411,441                                                                                            627,641,642 

 

 Nhận vốn góp, vốn cấp               Chi phí phát sinh bằng  

                 bằng tiền gửi ngân hàng             tiền gửi ngân hàng 

 

511,512,515,711                                                                                    311,315,331 

 

              Doanh thu HĐSXKD và HĐ          Thanh toán nợ bằng  

              khác bằng tiền gửi NH                    tiền gửi ngân hàng 

 

        3331 

             Thuế GTGT đầu ra 
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1.3.5.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ: 

Kế toán tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ được thể hiện qua sơ đồ sau: (sơ đồ 1.5) 

Sơ đồ 1.5. Kế toán tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ  

 

131,136,138                                          1122                                  311,331,336,338 

 

 Thu nợ bằng ngoại tệ                   Thanh toán nợ bằng ngoại tệ 

 

 

 

 

 

 515 635                         515                   635 

 

 Lãi Lỗ                                   Lãi           Lỗ 

 

 511,515,711                                                                                   152,153,156,133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             515                      635 

 

  Lãi Lỗ 

 

         413                                                                                                     413             

          

             Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh     Chênh lệch tỷ giá giảm do đánh  

 

 giá lại số dư ngoại tệ cuối năm      giá lại số dư ngoại tệ cuối năm 

 

 

 

 

Tỷ giá 

ghi sổ 

Tỷ giá thực 

tế hoặc bình 

quân liên 

ngân hàng 

Doanh thu, thu nhập tài chính, 

thu nhập khác bằng ngoại tệ 
Mua vật tư, hàng hoá, công 

cụ, TSCĐ…bằng ngoại tệ 

Tỷ giá thực tế hoặc BQLNH 

tại thời điểm PS nghiệp vụ 

Tỷ giá ghi 

sổ của 

ngoại tệ 

xuất dùng 

Tỷ giá 

thực tế tại 

thời điểm 

phát sinh 

nghiệp vụ 
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Tất cả các nghiệp vụ trên đều phải đồng thời ghi đơn TK 007- Ngoại tệ các loại 

 

 007 

 

 

 

 

1.4.Kế toán tiền đang chuyển 

1.4.1.Khái niệm tiền đang chuyển 

Tiền đang chuyển là một bộ phận vốn bằng tiền mà doanh nghiệp đã làm 

thủ tục để chuyển vào ngân hàng hoặc gửi vào bưu điện để gửi vào ngân hàng 

hoặc khách hàng gửi cho doanh nghiệp bằng chuyển khoản hoặc doanh nghiệp 

làm thủ tục gửi cho đối tượng khác bằng chuyển khoản nhưng chưa nhận được 

giấy báo nợ, báo có hoặc bản sao tay của ngân hàng. 

Tiền đang chuyển gồm tiền ngân hàng Việt Nam và ngoại tệ các loại phát 

sinh trong các trường hợp: 

- Thu tiền mặt hoặc séc nộp thẳng cho ngân hàng. 

- Chuyển tiền qua bưu điện để trả cho đơn vị khác. 

- Thu tiền bán hàng nộp thuế vào kho bạc. 

- Các khoản tiền cấp phát, trích chuyển giữa đơn vị chính với đơn vị phụ thuộc, 

giữa cấp trên với cấp dưới giao dịch qua ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy 

báo Nợ hoặc báo Có. 

1.4.2.Nguyên tắc hạch toán tiền đang chuyển 

- Séc bán hàng thu được phải nộp vào ngân hàng trong phạm vi thời hạn giá trị 

của séc quy định. 

Thu nợ bằng ngoại tệ 

Doanh thu, doanh thu tài chính, 

thu nhập khác bằng ngoại tệ 

Thanh toán nợ bằng ngoại tệ 

Mua vật tư, hàng hoá, công 

cụ bằng ngoại tệ 
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- Các khoản tiền giao dịch giữa các đơn vị trong nội bộ qua ngân hàng phải đối 

chiếu thường xuyên để phát hiện sai lệch kịp thời. 

- Tiền đang chuyển có thể cuối tháng mới phản ánh một lần sau khi đã đối chiếu 

với ngân hàng. 

1.4.3.Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo nộp tiền, bảng kê nộp séc 

- Các chứng từ gốc kèm theo khác như: séc các loại, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu 

1.4.4.Tài khoản kế toán sử dụng 

* Để theo dõi các khoản tiền đang chuyển, kế toán sử dụng tài khoản 113 – “Tiền 

đang chuyển”. Kết cấu của tài khoản này như sau: 

Bên Nợ: 

- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, séc đã nộp vào ngân hàng, gửi qua bưu điện. 

- Số chênh lệch tăng tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ do đánh giá lại. 

Bên Có: 

- Số kết chuyển vào TK 112 hoặc các tài khoản liên quan  

- Số chênh lệch giảm tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ do đánh giá lại số dư ngoại tệ. 

Số dư bên Nợ: Các khoản tiền còn đang chuyển. 

* Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển được mở 2 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 1131 – Tiền Việt Nam: phản ánh số tiền Việt Nam đang chuyển. 

- Tài khoản 1132 – Ngoại tệ: phản ánh số ngoại tệ đang chuyển. 

1.4.5.Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu về tiền đang chuyển 

Kế toán tiền đang chuyển được thể hiện qua sơ đồ 1.6: 



Khoá luận tốt nghiệp                                    Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Vũ Thu Huyền – Lớp QTL401K                                                         19 

 

 

Sơ đồ 1.6. Kế toán tiền đang chuyển  

 

       111                                                113                                            111 

 

            Xuất tiền mặt gửi vào NH  

            chưa nhận được giấy báo có           Nhận được giấy báo Có 

   

           hoặc chuyển trả nợ khách hàng        của NH về số tiền đã gửi 

            chưa nhận được tiền 

  

 

    131,138                                                                                           331,338 

 

           Thu nợ nộp thẳng vào NH nhưng    Nhận được thông báo của 

 

              chưa nhận được giấy báo Có        khách hàng về số tiền đã trả nợ 

 

 

511,512,515,711 

 

           Thu tiền bán hàng nộp vào NH 

 

           chưa nhận được giấy báo Có 

 

 

 

       3331 

 

        Thuế GTGT phải nộp 

 

 

       413                                                          413 

            Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh     Chênh lệch tỷ giá giảm do đánh 

 

            giá lại số dư ngoại tệ cuối năm      giá lại số dư ngoại tệ cuối năm 
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1.5.Sổ sách kế toán sử dụng 

Sổ kế toán là một phương tiện vật chất cơ bản, cần thiết để người làm kế 

toán ghi chép, phản ánh một cách có hệ thống các thông tin kế toán theo thời gian 

cũng như theo đối tượng. 

Công tác kế toán trong một đơn vị hạch toán, đặc biệt là trong các doanh 

nghiệp, thường nhiều và phức tạp không chỉ thể hiện ở số lượng các phần hành, 

mà còn ở mỗi phần hành kế toán cần thực hiện; do vậy đơn vị hạch toán cần thiết 

phải sử dụng nhiều loại sổ sách khác nhau cả về kết cấu, nội dung, phương pháp 

hạch toán; tạo thành một hệ thống số sách kế toán. Các loại sổ kế toán này được 

liên hệ với nhau một cách chặt chẽ theo trình tự hạch toán của mỗi phần hành. 

Mỗi hệ thống sổ kế toán được xây dựng là một hình thức tổ chức sổ nhất định mà 

doanh nghiệp cần phải có để thực hiện công tác kế toán. 

Như vậy, hình thức tổ chức kế toán là hình thức kết hợp các loại sổ kế toán 

khác nhau về chức năng ghi chép, về kết cấu, nội dung phản ánh theo một trình tự 

hạch toán nhất định trên cơ sở của chứng từ gốc. Các hình thức tổ chức sổ kế toán 

khác nhau ở số lượng sổ cần dùng, ở nguyên tẵc kết cấu các chỉ tiêu dòng, cột 

cũng như trình tự hạch toán trong từng loại sổ sử dụng. 

Các doanh nghiệp khác nhau về loại hình, quy mô và điều kiện kế toán sẽ 

lựa chọn cho mình một hình thức tổ chức sổ kế toán khác nhau. 

Theo chế độ quy định, doanh nghiệp được áp dụng một trong năm hình 

thức kế toán sau: 

- Hình thức kế toán Nhật ký chung 

- Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

- Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 

- Hình thức kế toán trên máy vi tính 

Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết 

cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán. 

Sau đây là sơ đồ các hình thức ghi sổ kế toán vốn bằng tiền: 
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Sơ đồ 1.7.Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền  

theo hình thức kế toán nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng  

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

Sổ quỹ 

tiền mặt 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

TK 111, 112, 113 
 

 

Phiếu thu, phiếu chi, 

giấy báo nợ, giấy 

báo có... 

Sổ cái  

TK 111, 112, 113 

Bảng cân 

đối số 

phát sinh 

Bảng tổng hợp chi tiết 

TK 111, 112, 113  

Sổ nhật ký chung 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
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Sơ đồ 1.8.Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền  

theo hình thức kế toán nhật ký – sổ cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng 

Đối chiếu, kiểm tra  

Phiếu thu, phiếu chi, giấy 

báo nợ, giấy báo có... 

 

Sổ quỹ 

tiền mặt 

Nhật ký – Sổ cái 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế 

toán cùng loại   

Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết TK 

111,112,113 

Bảng tổng hợp 

chi tiết TK 

111,112,113 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
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Sơ đồ 1.9.Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền  

theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng 

Đối chiếu, kiểm tra  

 

Sổ quỹ 

tiền mặt 

 

Chứng từ ghi sổ 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế  

toán cùng loại 

Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết TK 

111,112,113  

Bảng tổng hợp 

chi tiết TK 

111,112,113   
Sổ Cái TK 

111,112,113 

Sổ đăng ký 

chứng từ ghi sổ   

Bảng cân đối 

số phát sinh  
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Phiếu thu, phiếu chi, giấy 

báo nợ, giấy báo có... 
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Sơ đồ 1.10.Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền  

theo hình thức kế toán nhật ký – chứng từ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng  

Đối chiếu, kiểm tra  

 

 

Chứng từ kế toán và  

các bảng phân bổ 

Bảng kê 

số 1, số 2 

Nhật ký chứng từ 

số 1, số 2  

 Sổ, thẻ 

kế toán chi tiết  

TK 111,112,113 

Bảng tổng hợp 

chi tiết  TK 

111,112,113    

Sổ Cái TK 

111,112,113   

BÁO CÁO TÀI CHÍNH   
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Sơ đồ 1.10.Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền  

theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:              

Nhập số liệu hàng ngày                     

In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm 

Đối chiếu, kiểm tra  

 

 

 

 

 

 

SỔ KẾ TOÁN 

- Sổ tổng hợp 

- Sổ chi tiết 

Phiếu thu, phiếu 

chi, giấy báo nợ, 

giấy báo có... 

 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế 

toán cùng loại 
- Báo cáo tài chính  

- Báo cáo kế toán quản trị  

 

Phần mềm 

kế toán 

MÁY VI TÍNH 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY 

CỔ PHẦN HƢNG PHÁT VIỆT NAM 

 

 

2.1.Tổng quan về công ty cổ phần Hƣng Phát Việt Nam 

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP Hưng Phát Việt Nam 

Những năm gần đây, cùng với việc mở rộng thị trường xuất khẩu, các doanh 

nghiệp trong nước đang có nhiều biện pháp tìm lại vị thế trên thị trường nội địa, 

trong đó có ngành da - giày, may mặc, gốm sứ…Đặc biệt ngành hàng may mặc 

đã có một bước tiến đáng kể trên “sân nhà”. Nhờ mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt, 

hàng may mặc của Việt Nam ngày càng chiếm tỷ lệ lớn trên thị trường, không chỉ 

ở dòng sản phẩm phổ thông mà cả những sản phẩm cao cấp. Bằng chất lượng, giá 

cả hợp lý hàng may mặc Việt Nam đã và đang ngày càng thu hút được sự quan 

tâm của nhiều đối tượng người tiêu dùng. Theo thống kê từ các siêu thị, hàng may 

mặc Việt Nam chiếm khoảng 90% tổng lượng hàng đang kinh doanh. Hàng may 

mặc Việt Nam không chỉ tập trung ở hệ thống siêu thị, mà ngày càng xuất hiện 

nhiều cửa hàng chuyên bán các sản phẩm may mặc Việt Nam. Nếu như trước 

đây, nhiều người tiêu dùng Việt Nam khi mua những trang phục cắt may sẵn 

thường có xu hướng chọn những sản phẩm nhập khẩu, đặc biệt là hàng Trung 

Quốc, bởi mẫu mã đa dạng, hợp thời trang, giá rẻ... Tuy nhiên, ở nguồn hàng 

nhập khẩu này thường xảy ra các sự cố như hàng nhái, hàng kém chất lượng... 

Đây cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp may mặc  trong nước đã có những 

chiến lược kinh doanh.  

Nắm bắt xu hướng trên và bên cạnh đó, hưởng ứng chủ trương của cuộc vận 

động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Công ty cổ phần Hƣng 

Phát Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động. 

Được Sở Kế hoạch - Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp giấy phép ĐKKD số 

0201129236 ngày 8/11/2010. Công ty có tư cách pháp nhân riêng, có con dấu 

riêng, với tổng số vốn điều lệ:1.900.000.000đ 
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Địa chỉ công ty:  

- Trụ sở chính: số 32C/61/52 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê 

Chân, Hải Phòng.  

- Kho, phân xưởng sản xuất: nằm trong Khu công nghiệp Cành Hầu, Quận Kiến 

An, Hải Phòng. 

- Cửa hàng: số 527 Trường Chinh, Quận Kiến An, Hải Phòng. 

- Nơi mở tài khoản: ngân hàng Sacombank chi nhánh Hoa Phượng, Hải Phòng. 

2.1.2.Một số thuận lợi, khó khăn của công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

2.1.2.1.Thuận lợi 

- Nguồn nguyên liệu chủ yếu mua từ các công ty ở trong nội và ngoại thành thành 

phố Hải Phòng, do đó mà giảm bớt được các chi phí vận chuyển,… 

- Công ty có 3 phân xưởng sản xuất hàng may mặc, mỗi phân xưởng có diện tích 

200m
2
. 

- Những năm gần đây, các doanh nghiệp trong nước sản xuất may mặc vào thế 

phải đương đầu với nhiều thách thức cạnh tranh nhưng cũng nhiều cơ hội nếu 

nắm bắt được nhu cầu thị trường.   

- Hành lang pháp lý nhất là Luật doanh nghiệp ngày càng thông thoáng đã tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn. 

- Tuy mới được thành lập và đi vào hoạt động được hơn 1 năm nhưng công ty đã 

cố gắng nắm bắt thị trường, từng bước tìm kiếm khách hàng và xây dựng được hệ 

thống phân phối qua kênh các đại lý và bán lẻ cho người tiêu dùng. 

2.1.2.2.Khó khăn 

- Quy mô công ty còn nhỏ, vốn ít nên còn khó khăn về chủ động vốn cho hoạt 

động kinh doanh. 

- Sản phẩm mới, nhãn hiệu mới, thương hiệu chưa được người tiêu dùng biết 

nhiều nên nhu cầu có nhưng chưa dám mạnh dạn tiêu dùng sản phẩm của công ty. 

2.1.3.Chức năng và nhiệm vụ của công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

2.1.3.1.Chức năng 
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- Chức năng kinh doanh chủ yếu của công ty là sản xuất và gia công hàng may 

mặc xuất khẩu và sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường may mặc trong nước. 

Sản phẩm chủ lực của công ty là áo bông trần, quần kaki và quần thô nam, nữ. 

- Ngoài ra công ty còn mua bán, cung ứng các thiết bị phụ tùng máy dệt, sản xuất 

da giày… 

2.1.3.2.Nhiệm vụ 

- Luôn chủ động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Phải luôn nâng cao 

chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tạo uy tín và duy trì mối quan hệ đối với 

khách hàng và thường xuyên tìm kiếm khách hàng mới. 

- Tìm kiếm nguồn hàng hoá ổn định chất lượng. 

- Tạo công ăn việc làm cho người công nhân viên, chăm lo đời sống vật chất lẫn 

tinh thần, nâng cao trình độ văn hoá kỹ thuật cho cán bộ công nhân viên công ty 

nhằm tạo hiệu quả kinh tế xã hội. 

- Bảo tồn và phát triển nguồn vốn kinh doanh, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm 

vốn, đầu tư mở rộng sản xuất. 

- Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao 

Động, bảo đảm cho người  lao động tham gia quản lý công ty. 

- Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, các khoản nộp ngân sách theo quy định pháp luật. 

2.1.4.Quy trình công nghệ sản xuất và tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty 

cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

2.1.4.1.Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 

Quy trình công nghệ của ngành may bao gồm rất nhiều công đoạn trong 

một quá trình sản xuất sản phẩm. Mỗi công đoạn bao gồm nhiều khâu mà máy 

móc không thể thực hiện được như cắt, nhặt chỉ, đóng gói sản phẩm. Mỗi sản 

phẩm lại có những bước công việc khác nhau và có mối liên hệ mật thiết với 

nhau. 

Như vậy, yêu cầu đặt ra là phải phối hợp nhiều bộ phận một cách một cách 

chính xác, đồng bộ và quá trình sản xuất sản phẩm phải diễn ra nhịp nhàng ăn 
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khớp với nhau, đạt được tiến độ nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu giao cho 

khách hàng cũng như đưa sản phẩm ra thị trường theo đúng mùa vụ. 

Ở công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam công tác chỉ đạo hướng dẫn kỹ 

thuật cho tới việc thực hành xuống đến các phân xưởng, phân xưởng triển khai 

đến các tổ sản xuất và từng công nhân. Mỗi bộ phận, mỗi công nhân đều phải 

được hướng dẫn và quy định cụ thể về hình dáng, quy cách và thông số của từng 

sản phẩm. Việc giám sát và chỉ đạo, kiểm tra chất lượng bán thành phẩm được 

tiến hành thường xuyên, qua đó kịp thời cung cấp những thông tin phản ánh lại 

cho biết quá trình sản xuất đang diễn ra như thế nào để kịp thời điều chỉnh đảm 

bảo cho tới khi sản phẩm được hoàn thiện với chất lượng cao. 

Đối với công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam, trong cùng một dây chuyền 

sản xuất có sử dụng nhiều loại khác nhau, nhìn chung có thể khái quát quy trình 

công nghệ sản xuất của công ty như sau: 

Sơ đồ 2.1.Chu trình công nghệ sản xuất sản phẩm  

của công ty cổ phần Hƣng Phát Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thêu, giặt 

Nguyên liệu 

Thiết kế giác sơ đồ mẫu 

Công đoạn cắt, may, là, gấp 

QA (chất lượng) 

Bao bì đóng gói 

Thành phẩm nhập kho 



Khoá luận tốt nghiệp                                    Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Vũ Thu Huyền – Lớp QTL401K                                                         30 

 

2.1.4.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

- Theo đơn đặt hàng hoặc nhu cầu dự trữ theo kế hoạch, Phòng kinh doanh báo 

cho phó giám đốc phụ trách sản xuất. 

- Quản đốc lên kế hoạch sản xuất chuyển phòng vật tư kỹ thuật và tổ sản xuất. 

- Phòng vật tư lập phiếu xuất vật tư. 

- Tổ sản xuất nhận vật tư và sản xuất. 

- Quản đốc trực tiếp kiểm tra chất lượng thành phẩm trước khi đóng bao. 

- Nhập kho hoặc giao thẳng khách hàng. 

 

Sơ đồ 2.2.Quy trình tổ chức sản xuất tại công ty cổ phần  

Hƣng Phát Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

Công ty đã tổ chức bộ máy quản lý và cơ cấu sản xuất kinh doanh phù hợp 

với điều kiện và ngành nghề kinh doanh nhằm phát huy cao nhất tính chủ động, 

sáng tạo của cán bộ công nhân viên để đưa đến kết quả sản xuất kinh doanh cao 

nhất. 

P.kinh doanh 

Phòng vật tư 

và kỹ thuật 

Xưởng 

sản xuất 

Phó giám đốc 

phụ trách sx 

Khách hàng 

Nhập kho 

hoặc giao 

thẳng KH 
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Sơ đồ 2.3.Cơ cấu tổ chức quản lý tại công ty cổ phần Hƣng Phát Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giám đốc Công ty:  

Trực tiếp điều hành chung, chỉ đạo kinh doanh, tìm kiếm nguồn hàng. Chịu 

trách nhiệm chung về toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật mọi hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty. 

 Phó giám đốc: 

Kiêm quản đốc phân xưởng, phụ trách công tác kỹ thuật, chất lượng, đào 

tạo tay nghề công nhân…Thay mặt giám đốc điều hành, giải quyết mọi công việc 

khi giám đốc đi vắng. Chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về các quyết 

định của mình. 

 Phòng kế toán: 

Quản lý tài chính trong công ty và tổ chức theo dõi tình hình sử dụng vốn 

và quỹ trong công ty. Định kỳ lập kết quả báo cáo tài chính của Công ty. Phản 

ánh đầy đủ kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị: kịp thời, chính xác và trung 

thực. Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác quản lý tài chính, phân tích 

tình hình tài chính. 

Giám đốc 

Phó giám đốc 

phụ trách sx 

Xưởng sản 

xuất 

P.Vật tư kỹ 

thuật 
P.Kinh doanh P.Kế toán 
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 Phòng kinh doanh: 

Xây dựng và theo dõi, thực hiện kế hoạch thu mua, cung ứng hàng hóa. 

Tham mưu cho Giám đốc về giá mua, giá bán các loại hàng hoá. Giải quyết 

những thắc mắc về chính sách của Công ty đưa ra cho các đại lý. Cùng với Phòng 

kỹ thuật giải quyết những vấn đề của thị trường liên quan đến chất lượng sản 

phẩm. 

 Phòng vật tư và kỹ thuật: 

Xác định chủng loại và số lượng vật tư phải mua phục vụ cho sản xuất. Lên 

kế hoạch xây dựng định mức nguyên vật liệu. Kiểm tra chất lượng sản phẩm 

trứơc khi xuất xưởng nhập kho và kiểm tra chất lượng khi có phẩn hồi về chất 

lượng từ thị trường. 

 Xưởng sản xuất:  

Do Phó giám đốc kiêm quản đốc xưởng điều hành trực tiếp sản xuất, bảo 

đảm chất lượng, quy cách sản phẩm và kịp tiến độ giao hàng. Kiểm tra giám sát 

các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm. Bảo trì, bảo dưỡng các máy móc sản xuất. 

Giám sát kiểm tra hệ thống điện và sửa chữa khi có sự cố.  

- Nhận xét: 

Công ty điều hành theo chế độ 1 thủ trưởng, giải quyết xuyên suốt mọi vấn 

đề trong Công ty. Các phòng ban chức năng được phân công nhiệm vụ cụ thể do 

đó phát huy hết khả năng chuyên môn của từng phòng, từng cá nhân và gắn chặt 

trách nhiệm rất rõ ràng. Mô hình quản lý dễ kiểm soát, tạo nên sự ổn định trong 

điều hành và dễ dàng cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, tay nghề. 

2.1.6.Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

2.1.6.1.Tổ chức bộ máy kế toán 

Bộ máy kế toán ở công ty gồm 6 nhân viên ngoài ra còn có một thủ kho 

làm công tác nhập, xuất vật tư cho các phân xưởng, tập hợp chứng từ chi phí ban 

đầu, phân loại chứng từ chi phí gửi về phòng tài chính - kế toán công ty. Bộ máy 

kế toán được tổ chức theo mô hình tập trung, có nghĩa là đơn vị chỉ mở một bộ sổ 

kế toán, tổ chức một bộ máy kế toán để thực hiện tất cả các giai đoạn hạch toán ở 
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tất cả các phần hành kế toán.Với bộ máy kế toán gọn nhẹ nên việc phân công 

công việc cũng dễ dàng. Hàng ngày chứng từ về phòng kế toán, kế toán thanh 

toán phân loại, xử lý ghi vào sổ chi tiết, sổ nhật ký chung, chuyển qua kế toán 

trưởng, cuối tháng lập sổ cái, bảng cân đối kế toán. Quan hệ giữa các nhân viên 

trong bộ máy kế toán là quan hệ theo kiểu trực tuyến, tức là kế toán trưởng trực tiếp 

điều hành các nhân viên kế toán phần hành không thông qua trung gian nhận lệnh. 

Các nhân viên trong bộ máy kế toán có mối liên hệ chặt chẽ qua lại xuất phát từ 

sự phân công lao động phần hành trong bộ máy kế toán. 

Sơ đồ 2.4.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Hƣng Phát Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận: 

 Kế toán trưởng: 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước giám đốc về mọi hoạt động của 

phòng cũng như các hoạt động khác của công ty có liên quan tới tài chính và theo 

dõi các hoạt động tài chính của công ty. Thực hiện chính sách, chế độ công tác tài 

chính kế toán. 

 Kế toán tổng hợp: 

Kế toán trưởng 

Kế toán tổng hợp 

Thủ quỹ 
Kế toán giá 

thành và tài 

sản cố định 

Kế toán tiền 

lương  

Kế toán 

thanh toán  

& công nợ 
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Theo dõi số liệu tổng hợp toàn công ty, tham gia quyết toán, tổng hợp số 

liệu và lập bảng báo cáo tài chính và các báo cáo giải trình khác theo yêu cầu của 

cơ quan quản lý nhà nước. 

 Kế toán giá thành và tài sản cố định:  

Kế toán TSCĐ có nhiệm vụ phản ảnh số hiện có, tình hình tăng giảm về số 

lượng, chất lượng, tình hình sử dụng TSCĐ, giá trị còn lại của TSCĐ và tính 

khấu hao TSCĐ. Đồng thời trong kỳ tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất và tính 

giá thành từng đối tượng sản phẩm. 

 Kế toán tiền lương: 

Hạch toán tiền lương, tiền thưởng, các khoản khấu trừ vào lương. Theo dõi 

phần trích nộp và chi trả BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN, làm quyết toán và thanh 

toán các các khoản chi theo quy định. 

 Kế toán theo dõi thanh toán và công nợ: 

Theo dõi sát sao tình hình công nợ phải thu về tiền bán sản phẩm, hàng hóa 

và các dịch vụ khác để nhanh chóng thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, 

tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả cho người cung cấp vật tư, hàng hóa 

cho công ty. Mở sổ theo dõi chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối 

tượng để có số liệu cung cấp kịp thời khi cần thiết và tập hợp số liệu kê khai thuế 

GTGT đầu vào theo mẫu biểu quy định 

 Thủ quỹ: 

Thủ quỹ có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tiền mặt, không để hư hỏng và 

mất mát xảy ra. Chịu trách nhiệm thu, chi tiền khi đã kiểm tra và thấy rõ chứng từ 

có đủ điều kiện để thu, chi. Vào sổ quỹ hằng ngày và lập bảng kiểm kê quỹ vào 

cuối tháng theo quy định. 

2.1.6.2.Hình thức kế toán, các chính sách kế toán được áp dụng tại công ty cổ 

phần Hưng Phát Việt Nam 

a) Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty cổ phần Hƣng Phát Việt Nam 

Để hệ thống hoá và tính toán các chỉ tiêu kinh tế theo yêu cầu quản lý, 

đồng thời có đội ngũ kế toán tương đối đồng đều về mặt chuyên môn. Vì vậy 
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công ty đã chọn hình thức kế toán “Nhật ký chung”, với hình thức này thì mọi 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh vào chứng từ gốc. Hàng ngày căn cứ 

vào chứng từ gốc kế toán phân loại và ghi vào sổ thẻ kế toán chi tiết và sổ nhật ký 

chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo 

các tài khoản kế toán phù hợp. Từ sổ cái, kế toán tập hợp số liệu vào bảng cân đối 

số phát sinh và báo cáo tài chính. 

 

Sơ đồ 2.5.Quy trình luân chuyển chứng từ theo hình thức nhật ký chung  

tại công ty cổ phần Hƣng Phát Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng ( cuối quý ) 

Đối chiếu, kiểm tra  

 

Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 

Bảng cân đối số  

phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Sổ nhật ký chung 

Chứng từ gốc 

Sổ cái 
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b) Các chính sách kế toán tại công ty cổ phần Hƣng Phát Việt Nam 

- Công ty áp dụng chế độ kế toán và vận dụng hệ thống tài khoản theo QĐ số 

15/2006 ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính. 

- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: đồng Việt Nam. 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

- Phương pháp tính thuế: công ty kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo phương 

pháp khấu trừ. 

- Phương pháp tính khấu hao: công ty áp dụng phương pháp khấu hao đều. 

- Phương pháp tính giá xuất kho: phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn. 

2.2.Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần Hƣng Phát 

Việt Nam 

2.2.1.Kế toán tiền mặt tại quỹ tại công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

Tiền mặt là số vốn bằng tiền được thủ quỹ bảo quản trong két sắt an toàn 

của công ty. Công ty không phát sinh hoạt động về ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí 

quý, đá quý. 

Nguyên tắc quản lý tiền mặt tại doanh nghiệp được chấp hành nghiêm 

chỉnh các quy định và chế độ quản lý, lưu thông tiền tệ hiện hành của Nhà nước. 

Thủ quỹ đảm nhận việc thu chi tiền mặt ở quỹ của công ty. Khi phát sinh 

nghiệp vụ về tiền mặt, kế toán tiến hành lập phiếu thu, phiếu chi. Phiếu thu phiếu 

chi được lập làm 2 đến 3 liên đầy đủ nội dung, có đủ chữ ký người thu, người 

nhận, người cho phép xuất nhập quỹ, sau đó chuyển cho kế toán trưởng duyệt 

(riêng phiếu chi phải có chữ ký của thủ trưởng đơn vị). Một liên lưu tại nơi lập 

phiếu, các liên còn lại chuyển cho thủ quỹ để thu (hoặc chi) tiền. Sau khi nhập 
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(hoặc xuất) tiền thủ quỹ phải đóng dấu “đã thu” hoặc “đã chi” và ký tên vào 

phiếu thu, giữ một liên để ghi sổ quỹ, một liên giao cho người nộp (hoặc nhận) 

tiền. Cuối ngày chuyển cho kế toán để ghi sổ. 

Phiếu chi được kèm với hoá đơn GTGT ( Liên 2: Giao cho khách hàng) 

Phiếu thu được kèm với hoá đơn GTGT ( Liên 3: Nội bộ) 

2.2.1.1.Tài khoản, chứng từ, sổ sách sử dụng  

* Tài khoản sử dụng:  

Hạch toán tiền mặt tại quỹ của công ty sử dụng tài khoản 111- Tiền mặt (chi tiết 

TK 1111). 

* Chứng từ sử dụng: 

- Phiếu thu (Mẫu số 01 - TT) 

- Phiếu chi (Mẫu số 02 - TT) 

- Hoá đơn GTGT (Mẫu số 01GTKT3/001) 

- Giấy nộp tiền 

- Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu số 03 - TT) 

- Giấy thanh toán tiền tạm ứng (Mẫu số 04 - TT) 

- Biên lai thu tiền (Mẫu số 06 - TT) 

* Sổ sách sử dụng: 

- Sổ quỹ tiền mặt (Mẫu số S07 - DN) 

- Sổ nhật ký chung (Mẫu số S03a - DN) 

- Sổ cái TK 111 (Mẫu số S03b - DN) 



Khoá luận tốt nghiệp                                    Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Vũ Thu Huyền – Lớp QTL401K                                                         38 

 

2.2.1.2.Trình tự ghi sổ kế toán tiền mặt tại công ty CP Hưng Phát Việt Nam 

 

Sơ đồ 2.5.Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền mặt tại công ty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng  

Đối chiếu, kiểm tra  

 

Khi có nghiệp vụ thu, chi tiền mặt xảy ra, kế toán sẽ căn cứ vào hoá đơn 

bán hàng, mua hàng, hoá đơn GTGT để lập phiếu thu, phiếu chi. Sau đó phiếu thu 

hoặc phiếu chi sẽ được chuyển cho kế toán trưởng và giám đốc ký duyệt, chuyển 

cho thủ quỹ thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, đồng thời ghi sổ quỹ. Căn cứ vào 

phiếu thu, phiếu chi, kế toán tổng hợp sẽ vào sổ nhật ký chung, sổ cái tiền mặt. 

Sổ quỹ 

tiền mặt 

Bảng cân đối số  

phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Sổ nhật ký chung 

Phiếu thu, phiếu chi... 

Sổ cái TK 111 
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Cuối mỗi quý, căn cứ vào sổ cái đã lập kế toán vào bảng cân đối số phát sinh và 

báo cáo kế toán cho quý đó. 

2.2.1.3.Một số nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt tại công ty 

a) Kế toán thu tiền mặt VNĐ tại công ty: 

Các nguồn thu chủ yếu của công ty bao gồm: 

- Thu từ việc bán sản phẩm, hàng hoá 

- Thu tạm ứng 

- Thu lãi từ tiền gửi ngân hàng 

- Các khoản thu nhập khác 

           Khi phát sinh các nghiệp vụ thu tiền, căn cứ vào các hoá đơn bán hàng, các 

chứng từ gốc có liên quan về thu tiền mặt, kế toán tiền mặt lập phiếu thu. Phiếu 

thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào 

phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng và giám đốc ký duyệt, chuyển cho 

thủ quỹ để làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền 

thực tế nhập quỹ vào phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên. Thủ quỹ giữ lại 1 

liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối 

ngày toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế 

toán. 

Trong tháng 12 năm 2011 công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam có nhiều 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các khoản thu. Sau đây là một số nghiệp 

vụ chủ yếu: 

 

* Nghiệp vụ 1: 

Ngày 5/12/2011 chị Ngân nộp tiền cho công ty từ việc bán hàng cho khách lẻ 

Trần Minh Sơn, với số tiền là 16.500.000 đồng. 

Căn cứ vào hoá đơn GTGT số 0002036, chị Ngân chuyển hoá đơn lên phòng kế 

toán, kế toán sau khi xem xét chứng từ, lập phiếu thu số 365. 
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Biểu 2.1.Hoá đơn GTGT số 0002036 

                            HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG        Mẫu số: 01GTKT3/001 

                                     Liên 3: Nội bộ                                       Ký hiệu: AA/11P 

                             Ngày 05 tháng 12 năm 2011                            0002036 

Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

Mã số thuế: 0201129236 

Địa chỉ: Số 32C/61/52 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 

Điện thoại:  

Số tài khoản: 

Họ tên người mua hàng: Trần Minh Sơn 

Tên đơn vị:  

Mã số thuế:  

Địa chỉ:  

Hình thức thanh toán: tiền mặt. Số tài khoản: 

STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3 = 1x2 

1 Quần kaki Chiếc 100 150.000 15.000.000 

      

      

                                                        Cộng tiền hàng:                                  15.000.000 

 Thuế suất GTGT:  10%               Tiền thuế GTGT:                                    1.500.000  

                                       Tổng cộng tiền thanh toán                                   16.500.000 

Số tiền viết bằng chữ: Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn. 

  Người mua hàng                  Người bán hàng                   Thủ trưởng đơn vị 

( Ký, ghi rõ họ tên)             ( Ký, ghi rõ họ tên)         ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 

(Nguồn số liệu: phòng kế toán công ty) 

 



Khoá luận tốt nghiệp                                    Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Vũ Thu Huyền – Lớp QTL401K                                                         41 

 

Biểu 2.2.Phiếu thu số 365 

 

Đơn vị: Công ty Cổ phần Hưng Phát Việt Nam  

Địa chỉ: Số 32C/61/52 Miếu Hai Xã, Dư Hàng 

Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 

Mẫu số: 01 – TT 
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC ngày 

20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

                               

                PHIẾU THU              Quyển số:………… 

                                        Ngày 05 tháng 12 năm 2011                    Số: 365          

                                                                             Nợ TK 111: 16.500.000 

                                                                                          Có TK 511: 15.000.000 

                                                                                          Có TK 3331: 1.500.000 

Họ tên người nộp tiền: Hoàng Thị Ngân 

Địa chỉ: Phòng kinh doanh công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

Lý do nộp: tiền bán hàng. 

Số tiền: 16.500.000 VND ( Viết bằng chữ): Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng  

chẵn./. 

Kèm theo: ........................01.............................................................chứng từ gốc. 

Giám đốc 

( Ký, họ tên, đóng 

dấu) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Ngƣời nộp 

tiền 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 
  Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

 

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng 

chẵn./. 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ................................................................... 

+ Số tiền quy đổi: .................................................................................................. 
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* Nghiệp vụ 2: 

Ngày 20/12/2011 anh Quý của phòng kế toán rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ 

tiền mặt, số tiền 100.000.000 đồng. 

 

Biểu 2.3.Phiếu thu số 371 

 
Đơn vị: Công ty Cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

Địa chỉ: Số 32C/61/52 Miếu Hai Xã, Dư Hàng 

Kênh, Lê Chân, Hải Phòng. 

Mẫu số: 01 - TT 
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

                               

                         PHIẾU THU              Quyển số:………… 

                                      Ngày 20 tháng 12 năm 2011                    Số: 371          

                                                                                    Nợ TK 111: 100.000.000 

                                                                                       Có TK 112: 100.000.000 

Họ tên người nộp tiền: Lưu Ngọc Quý 

Địa chỉ: Phòng kế toán 

Lý do nộp: rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt. 

Số tiền: 100.000.000VND ( Viết bằng chữ): Một trăm triệu đồng chẵn./. 

Kèm theo: ........................01................................................................chứng từ gốc. 

Giám đốc 

(  Ký, họ tên, đóng 

dấu) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Ngƣời nộp tiền 

(Ký, họ tên) 
Ngƣời lập 

phiếu 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

 

 

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Một trăm triệu đồng chẵn./. 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ................................................................... 

+ Số tiền quy đổi: .................................................................................................. 
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b) Kế toán chi tiền mặt VNĐ tại công ty: 

Các nguồn chi chủ yếu của công ty bao gồm: 

- Chi tạm ứng 

- Chi mua vật tư, tài sản, hàng hoá, công cụ dụng cụ, nhiên liệu 

- Chi thanh toán lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên 

- Chi trả nợ cho người bán và ngân hàng 

- Chi các khoản nộp Ngân sách nhà nước 

- Các khoản phải chi khác  

          Khi phát sinh nghiệp vụ chi tiền, căn cứ vào các hoá đơn mua hàng, các 

chứng từ gốc có liên quan về chi tiền mặt, kế toán tiền mặt lập phiếu chi. Phiếu 

chi do kế toán lập thành 3 liên ( liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 2 thủ quỹ dùng để 

ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán, liên 3 

giao cho người nhận tiền). Sau khi kế toán trưởng, giám đốc ký duyệt phiếu chi, 

thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số 

tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ, tên vào phiếu chi. Căn cứ vào số tiền 

thực chi, thủ quỹ ghi vào sổ quỹ tiền mặt, đến cuối ngày thì chuyển cho kế toán 

tiền mặt để ghi sổ.  

          Sau đây là một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các khoản chi 

trong tháng 12 năm 2011 tại công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam: 

 

* Nghiệp vụ 1: 

Ngày 06/12/2011 Anh Trần Hải Minh xin tạm ứng tiền công tác phí số tiền 

2.000.000 đồng.  

Khi đó anh Minh sẽ viết giấy đề nghị tạm ứng giải trình lên giám đốc để giám 

đốc ký duyệt. Sau khi được giám đốc ký duyệt xong, anh Minh sẽ cầm giấy đề 

nghị tạm ứng này giao cho kế toán, kế toán căn cứ vào đó viết phiếu chi, anh 

Minh mang phiếu chi và giấy đề nghị tạm ứng đi ký duyệt của giám đốc, kế toán 

trưởng. Khi có sự ký duyệt của giám đốc và kế toán trưởng trên phiếu chi, thủ 

quỹ sẽ xuất quỹ chi cho anh Minh. 
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Biểu 2.4.Giấy đề nghị tạm ứng 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG 

 Kính gửi   : Phòng tài chính kế toán 

 Tên tôi là : Trần Hải Minh 

 Địa chỉ     : Phòng kinh doanh 

  Đề nghị tạm ứng số tiền: 2.000.000 (bằng chữ): hai triệu đồng chẵn./. 

 Lý do tạm ứng: đi công tác. 

Ngày 06 tháng 12 năm 2011 

Ngƣời lập 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu 2.5.Phiếu chi số 240 

 

Đơn vị: Công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

Địa chỉ: Số 32C/61/52 Miếu Hai Xã, Dư Hàng 

Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 

            Mẫu số: 02 - TT 
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC 

     ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

                               

                         PHIẾU CHI              Quyển số:………… 

                                          Ngày 06 tháng 12 năm 2011            Số: 240 

                                                                                            Nợ TK 141: 

2.000.000 

                                                                                            Có TK 111: 

2.000.000      

Họ tên người nhận tiền: Trần Hải Minh. 

Địa chỉ: Phòng kinh doanh. 

Lý do chi: tạm ứng tiền công tác. 

Số tiền: 2.000.000 VND ( Viết bằng chữ) Hai triệu đồng chẵn./. 

Kèm theo: .................01......................................................................chứng từ gốc. 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng 

dấu) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Ngƣời nhận tiền 

(Ký, họ tên) 
Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 
Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

 

 

 

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Hai triệu đồng chẵn./. 

 + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ................................................................... 

 + Số tiền quy đổi: .................................................................................................. 
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* Nghiệp vụ 2: 

Ngày 15/12/2011 công ty thanh toán lương tạm ứng tháng 12 cho cán bộ công 

nhân viên số tiền 107.500.000 đồng. Kế toán căn cứ vào bảng tổng hợp lương 

tạm ứng tháng 12, lập phiếu chi. 

 

Biểu 2.6.Bảng tổng hợp lƣơng tạm ứng 

 

Đơn vị: Công ty cổ phần Hƣng Phát Việt Nam 

Địa chỉ: Số 32C/61/52 Miếu Hai Xã, Dƣ Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 

 

Bảng tổng hợp lƣơng tạm ứng tháng 12/2011 

 

STT Bộ phận Số tiền  Ghi chú 

1 Ban giám đốc 6.000.000 6.000.000 

2 Phòng kinh doanh 12.000.000 12.000.000 

3 Phòng kế toán 15.000.000 15.000.000 

4 Phòng vật tư kỹ thuật 18.000.000 18.000.000 

5 Xưởng cắt 18.500.000 18.500.000 

6 Xưởng may 22.000.000 22.000.000 

7 Xưởng là, đóng gói 16.000.000 16.000.000 

 Cộng 107.500.000  

 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
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Biểu 2.7.Phiếu chi số 245 

Đơn vị: Công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

Địa chỉ: Số 32C/61/52 Miếu Hai Xã, Dư Hàng 

Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 

            Mẫu số: 02 - TT 
  (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC 

    ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

                               

                         PHIẾU CHI              Quyển số:………… 

                                      Ngày 15 tháng 12 năm 2011           Số: 255 

                                                                                        Nợ TK 334: 107.500.000 

                                                                                        Có TK 111: 107.500.000      

Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Thanh Vân. 

Địa chỉ: Phòng kế toán. 

Lý do chi: tạm ứng lương tháng 12. 

Số tiền: 107.500.000 VND ( Viết bằng chữ) Một trăm linh bảy triệu năm trăm  

nghìn đồng chẵn./. 

Kèm theo: .................01........................................................................chứng từ gốc. 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng 

dấu) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Ngƣời nhận 

tiền 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời lập 

phiếu 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

 

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Một trăm linh bảy triệu năm trăm nghìn đồng 

chẵn./. 

 + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ................................................................. 

 + Số tiền quy đổi: ................................................................................................. 

 

* Nghiệp vụ 3: 

Ngày 19/12/2011 công ty chi cho chị Trương Thanh Mai để thanh toán tiền mua 

bàn ghế văn phòng, số tiền 3.960.000 đồng.Căn cứ vào hoá đơn GTGT số 

0160311, chị Trương Thanh Mai gửi giấy đề nghị thanh toán lên phòng kế toán. 

Kế toán sau khi xem xét các chứng từ liên quan, trình lên giám đốc và kế toán 

trưởng duyệt chi, sau đó kế toán lập phiếu chi. 
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Biểu 2.8.Hoá đơn GTGT số 0160311 

                            HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG        Mẫu số: 01GTKT3/001 

                                     Liên 2: Giao khách hàng                      Ký hiệu: AA/11P 

                             Ngày 19 tháng  12 năm 2011                            0160311 

Đơn vị bán hàng: Công Ty TNHH MTV TM & DV Thắng Thảo 

Mã số thuế: 0200731945 

Địa chỉ: Số 1145 Trần Nhân Tông, Quận Kiến An, Hải Phòng 

Điện thoại: ………………………………………………………………………… 

Số tài khoản:……………………………………………………………………… 

Họ tên người mua hàng: Trương Thanh Mai 

Tên đơn vị:  Công ty CP Hưng Phát Việt Nam 

Mã số thuế: 0201129236 

Địa chỉ: Số 32C/61/52 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 

Hình thức thanh toán: tiền mặt. Số tài khoản:…………………………………… 

STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3 = 1x2 

1 Bàn ghế văn phòng Bộ 2 1.800.000 3.600.000 

      

      

                                                        Cộng tiền hàng:                                 3.600.000 

 Thuế suất GTGT:  10%               Tiền thuế GTGT:                                    360.000  

                                       Tổng cộng tiền thanh toán                                  3.960.000 

Số tiền viết bằng chữ: Ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn. 

  Người mua hàng                  Người bán hàng                   Thủ trưởng đơn vị 

( Ký, ghi rõ họ tên)             ( Ký, ghi rõ họ tên)         ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 

(Nguồn số liệu: phòng kế toán công ty) 
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Biểu 2.9.Giấy đề nghị thanh toán 

 

Đơn vị: Công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

Địa chỉ: Số 32C/61/52 Miếu Hai Xã, Dư Hàng 

Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 

Mẫu số: 05 – TT 
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 

Ngày 19 tháng 12 năm 2011 

Kính gửi: Giám đốc công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

Họ và tên người đề nghị thanh toán: Trương Thanh Mai 

Bộ phận (hoặc địa chỉ): Phòng vật tư 

Nội dung thanh toán: mua bàn ghế văn phòng. 

Số tiền: 3.960.000 đồng. ( Viết bằng chữ): Ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn 

đồng chẵn./. 

(Kèm theo: ...........01.... chứng từ gốc) 

Ngƣời đề nghị thanh toán 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
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Biểu 2.10.Phiếu chi số 261 

 
Đơn vị: Công ty Cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

Địa chỉ: Số 32C/61/52 Miếu Hai Xã, Dư Hàng 

Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 

Mẫu số: 02 - TT 
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

                               

                         PHIẾU CHI              Quyển số:………… 

                                      Ngày 19 tháng 12 năm 2011           Số: 261 

                                                                                          Nợ TK 642: 3.600.000 

                                                                                        Nợ TK 133: 360.000 

                                                                                         Có TK 111: 3.960.000      

Họ tên người nhận tiền: Trương Thanh Mai. 

Địa chỉ: Phòng vật tư. 

Lý do chi: Thanh toán tiền mua bàn ghế văn phòng. 

Số tiền: 3.960.000 VND ( Viết bằng chữ) Ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng 

chẵn./. 

Kèm theo: .................01......................................................................chứng từ gốc. 
 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng 

dấu) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời nhận tiền 

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

 

 

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng 

chẵn./. 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ................................................................... 

+ Số tiền quy đổi: .................................................................................................. 
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Đơn vị: Công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam Mẫu số: S03a-DN 

Địa chỉ: Số 32C/61/52 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, 

Lê Chân, Hải Phòng 
(Ban hành theo QĐ15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ NHẬT KÍ CHUNG 
Trích Tháng 12 năm 2011 

Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 
SH 

TK 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

      ……………………………..       

05/12 PT365 05/12 Thu tiền bán hàng 111 16.500.000  

    511  15.000.000 

    3331  1.500.000 

06/12 PC240 06/12 Tạm ứng tiền công tác phí 141 2.000.000  

    111  2.000.000 

06/12 PC241 06/12 

Nộp tiền vào tài khoản ngân 

hàng 112 53.000.000  

    111  53.000.000 

07/12 PT366 07/12 Công ty Hương Xuân trả nợ tiền 

hàng 

111 12.705.000  

   131  12.705.000 

   ………………………….    

15/12 PC255 15/12 Thanh toán lƣơng tạm ứng  334 7.200.000  

    111  7.200.000 

15/12 PC256 15/12 Trả nợ công ty TNHH Đức Anh 331 2,750,000   

     111   2,750,000 

   ………………………………    

19/12 PT370 19/12 Thu tiền bán hàng 111 5.082.000  

    511  4.620.000 

    3331  462.000 

19/12 PC261 19/12 Thanh toán tiền mua bàn ghế 

văn phòng  

642 3.600.000  

   133 360.000  

    111  3.960.000 

20/12 PT371 20/12 Rút tiền gửi ngân hàng về nhập 

quỹ tiền mặt 

111 100.000.000   

   112   100.000.000 

   ……………………………….    

30/12 PT379 30/12 Rút tiền gửi ngân hàng về nhập 

quỹ tiền mặt 

111 320.000.000   

   112   320.000.000 

31/12 PC278 31/12 Thanh toán lương tháng 12/2011 334 134.240.000   

      111   134.240.000 

    ………………………..       

    Cộng luỹ kế   16.160.691.980 16.160.691.980 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên)  

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên)  

 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Biểu 2.11.Sổ nhật ký chung 
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Đơn vị: Công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam Mẫu số S07-DN 

Địa chỉ: Số 32C/61/52 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, 

Lê Chân, Hải Phòng 

(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

 

SỔ QUỸ TIỀN MẶT 
Trích Tháng 12 năm 2011 

Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

NT 

CT 

Số hiệu chứng 

từ Diễn giải 
Số tiền 

Thu Chi Thu Chi Tồn 

        Dƣ đầu tháng     88.750.860 

    ……………………    

05/12 05/12 PT365  Thu tiền bán hàng 16.500.000  135.250.760 

06/12 06/12  PC240 
Tạm ứng tiền công 

tác phí 
 2.000.000 133.250.760 

06/12 06/12  PC241 
Nộp tiền vào tài khoản 

ngân hàng 
 53.000.000 80.250.760 

07/12 07/12 PT366  
Cty Hương Xuân trả 

nợ tiền hàng 
12.705.000  92.955.760 

    ……………………    

15/12 15/12  PC255 
Thanh toán lƣơng 

tạm ứng 
 107.500.000 118.755.180 

15/12 15/12  PC256 
Trả nợ công ty TNHH 

Đức Anh 
 2.750.000 116.005.180 

    ……………………    

19/12 19/12 PT370  Thu tiền bán hàng 5.082.000  101.087.450 

19/12 19/12  PC261 
Thanh toán tiền mua 

bàn ghế văn phòng  
 3.960.000 97.127.450 

20/12 20/12 PT371  
Rút TGNH về nhập 

quỹ tiền mặt 
100.000.000  197.127.450 

    …………………….    

30/12 30/12 PT379  
Rút TGNH về nhập 

quỹ tiền mặt 
320.000.000  507.127.760 

31/12 31/12  PC278 
Thanh toán lương 

tháng 12/2011 
 134.240.000 372.887.760 

    ………………….    

        Cộng phát sinh 1.520.680.700 1.350.081.248   

        Dƣ cuối tháng     259.350.312 

        

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

     

 

Biều 2.12.Sổ quỹ tiền mặt 
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Đơn vị: Công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam Mẫu số S03b-DN 

Địa chỉ: Số 32C/61/52 Miếu Hai Xã, Dư Hàng 

Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 

(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI 
Trích Tháng 12 năm 2011 

Tên tài khoản: Tiền mặt 

Số hiệu: 111 

Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 

SH 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

      Số dƣ đầu tháng   88.750.860   

   ………………………….    

05/12 PT365 05/12 Thu tiền bán hàng 511 15.000.000  

    3331 1.500.000  

06/12 PC240 06/12 
Tạm ứng tiền công tác 

phí 
141  2.000.000 

06/12 PC241 06/12 
Nộp tiền vào tài khoản 

ngân hàng 
112  53.000.000 

07/12 PT366 07/12 
Công ty Hương Xuân trả 

nợ tiền hàng 
131 12.705.000  

   ………………………….    

15/12 PC255 15/12 
Thanh toán lƣơng tạm 

ứng 
334  7.200.000 

15/12 PC256 15/12 
Trả nợ công ty TNHH 

Đức Anh 
331  2,750,000 

   ………………………….    

19/12 PT370 19/12 Thu tiền bán hàng 511 4.620.000  

    3331 462.000  

19/12 PC261 19/12 Thanh toán tiền mua 

bàn ghế văn phòng  

642  3.600.000 

   133  360.000 

20/12 PT371 20/12 
Rút tiền gửi ngân hàng 

về nhập quỹ tiền mặt 
112 100.000.000  

   …………………………    

30/12 PT379 30/12 
Rút tiền gửi ngân hàng 

về nhập quỹ tiền mặt 
112 320.000.000  

31/12 PC278 31/12 
Thanh toán lương tháng 

12/2011 334 
 134.240.000 

   …………………………    

   Cộng  phát sinh    1.520.680.700 1.350.081.248 

   Số dƣ cuối tháng   259.350.312   

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng  Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)  (Ký tên, đóng dấu) 

 

Biểu 2.13.Sổ cái tiền mặt 



Khoá luận tốt nghiệp                                    Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Vũ Thu Huyền – Lớp QTL401K                                                       54 

 

 

2.2.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

 Cùng với hoạt động tiền mặt, hoạt động tiền gửi ngân hàng cũng đóng vai 

trò quan trọng và diễn ra thường xuyên tại công ty, đa dạng hoá về hình thức 

thanh toán, thuận lợi trong việc luân chuyển tiền tệ.  

Công ty để lại ở quỹ tiền mặt nhu cầu chi tiêu cần thiết thường xuyên hàng 

ngày, còn lại gửi tại ngân hàng để tiện cho việc thanh toán không dùng tiền mặt. 

Khi cần chi tiêu doanh nghiệp phải làm thủ tục rút tiền hoặc chuyển tiền.  

Hiện nay công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam đang thực hiện giao dịch 

với ngân hàng Sacombank (Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín). 

Căn cứ để ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi của công ty là giấy 

báo Có, giấy báo Nợ, các bảng sao kê của ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc 

khác như uỷ nhiệm chi. Khi nhận được các chứng từ do ngân hàng gửi đến, kế 

toán tiến hành kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Nếu có số chênh 

lệch thì phải báo cáo với ngân hàng để hai bên có biện pháp xử lý. Sau đó kế toán 

vào các sổ sách liên quan tương tự đối với nghiệp vụ tiền mặt. 

2.2.2.1.Tài khoản, chứng từ, sổ sách sử dụng 

Để hạch toán tiền gửi Ngân hàng, kế toán sử dụng TK 112 “Tiền gửi Ngân 

hàng” (chi tiết TK 1121 - Tiền gửi Việt Nam). Tài khoản này dùng để phản ánh 

tình hình hiện có, tình hình biến động tất cả các loại tiền của đơn vị gửi tại Ngân 

hàng. Công ty không phát sinh hoạt động về tiền gửi ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, 

đá quý. 

* Chứng từ sử dụng: 

- Giấy nộp tiền 

- Giấy báo nợ 

- Giấy báo có 

- Uỷ nhiệm chi 

- Lệnh chuyển tiền 

- Phiếu tính tiền lãi vay  



Khoá luận tốt nghiệp                                    Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Vũ Thu Huyền – Lớp QTL401K                                                       55 

 

 

* Sổ sách sử dụng: 

- Sổ nhật ký chung (Mẫu số S03a - DN) 

- Sổ cái TK 112 (Mẫu số S03b - DN) 

2.2.2.2.Trình tự ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần Hưng Phát 

Việt Nam 

 

Sơ đồ 2.6.Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng  

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

Bảng cân đối 

số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Sổ nhật ký chung 

Giấy báo nợ, giấy 

báo có... 

Sổ cái TK 112 
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Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc như giấy báo nợ, giấy báo có, sổ phụ 

tài khoản… kế toán tiến hành ghi vào sổ tiền gửi ngân hàng và sổ nhật ký chung. 

Từ nhật ký chung kế toán vào sổ cái TK112, lập bảng cân đối số phát sinh và trên 

cơ sở đó lập báo cáo tài chính. 

2.2.2.3. Một số nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần 

Hưng Phát Việt Nam 

Một số nghiệp vụ phát sinh trong tháng 12 năm 2011 liên quan đến tiền gửi 

ngân hàng: 

* Nghiệp vụ 1 

Ngày 06/12/2011 anh Nguyễn Văn Nguyên nộp tiền vào tài khoản công ty tại 

ngân hàng Sacombank số tiền 53.000.000 đồng. Ngân hàng sẽ viết giấy nộp tiền 

mặt giao cho anh Nguyên làm căn cứ đã nộp tiền vào tài khoản công ty. Đồng 

thời ngân hàng sẽ gửi giấy báo có cho công ty, xác nhận số tiền đã nộp. 

Biểu 2.14.Giấy nộp tiền mặt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060009606875 

SACOMBANK PGD HOA PHƢỢNG 

CÔNG TY CP HƢNG PHÁT VIỆT NAM 

NGUYỄN VĂN NGUYÊN 

HP 

NĂM MƢƠI BA TRIỆU ĐỒNG  

NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN 

53.000.000 

06      12       2011 
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Biểu 2.15.Giấy báo có 

 

 
 

 

PGD HOA PHUONG – CNHPG 

Mã số thuế / Tax code: 

 GIẤY BÁO CÓ 

CREDIT ADVICE 
 

Ngày / Date 06/12/2011 

 

 

Số chứng từ / Ref No: TT1112402691\QNF 

User in / User ID     : huongntq7755 

Ngày / Date            : 06/12/2011  15:47:07 

 

Đơn vị hƣởng / Beneficiary: 

Địa chỉ / Address:                           

Số tài khoản / Account no:           

Nơi nhận / At:                                

Số tiền / Amount:                                                                             

 

Nội dung / Description:                  

 

CTY CP HUNG PHAT VIET NAM 

32C/61/52 MIEU HAI XA DU HANG KENH LE CHAN 

060009606875 

SACOMBANK 

53.000.000 VND 

Nam muoi ba trieu dong 

NOP TIEN VAO TAI KHOAN 

 

 

CTY CP HUNG PHAT VIET NAM 

 

Ghi sổ ngày / Date: 

SACOMBANK – PGD HOA PHUONG – CNHPG 

 

Ghi sổ ngày / Date: 

 

Kế toán 

Accountant 

Chủ tài khoản 

Account holder 

Giao dịch viên 

Teller 

Kiểm soát viên 

Authoriser 

Trƣởng đơn vị 

Manager 
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Biểu 2.16.Sổ phụ khách hàng 

                 

 
 

RPT.SOPHU.TKTG.1.1.DN PGD HOA PHUONG-CNHPG 06 DEC 11 

Area NGAN HANG SAI GON THUONG TIN No.1                                         

To NGAN HANG SAI GON THUONG TIN HEAD OFFICE 

 

 

Printed at 06 DEC 2011 15:50:28 

 

 

NGAN HANG SAI GON THUONG TIN                

DON VI: PGD HOA PHUONG-CNHPG 

NGAY SO LIEU: 06/12/2011 

SO PHU TIEN GUI THANH TOAN CUA DOANH NGHIEP 

 

 

 

SO TAI KHOAN:                             

TEN KHACH HANG:                     

NGAY PHAT SINH TRUOC:         

SO DU DAU NGAY:                       

060009606875 (VND)  TAI KHOAN CU: 

CTY CP HUNG PHAT VIET NAM 

02/12/2011 

19.276.000 

 

 

TT1112402691\QNF         

Dien Giai                   

NGUYEN VAN NGUYEN NOP TM   

Rut 

 

Gui 

53.000.000 

 

  

CONG PHAT SINH TRONG NGAY: 

LUY KE TU DAU THANG: 

SO DU CUOI NGAY: 

 

 

 

5.724.000 

 

53.000.000 

53.000.000 

72.276.000 

 

 

* Nghiệp vụ 2: 

Ngày 08/12/2011 công ty chuyển trả tiền hàng cho công ty TNHH Thành Doanh, 

số tiền 70.000.000 đồng. 

Căn cứ vào hoá đơn GTGT số 00349760 (biểu số 2.18), kế toán lập uỷ nhiệm chi 

(biểu 2.19) và chuyển cho giám đốc ký duyệt. Sau đó kế toán sẽ gửi uỷ nhiệm chi 

cho ngân hàng để ngân hàng thanh toán tiền cho người bán. Ngân hàng sẽ gửi 

giấy báo nợ (biểu số 2.20) và sổ phụ  khách hàng (biểu số 2.21) về cho công ty. 
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Biểu 2.17.Hoá đơn GTGT số 0160311 

 

                            HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG        Mẫu số: 01GTKT3/001 

                                     Liên 2: Giao khách hàng                      Ký hiệu: AA/11P 

                             Ngày 04 tháng  12 năm 2011                            0034976 

Đơn vị bán hàng: Công Ty TNHH Thành Doanh 

Mã số thuế: 0200672846 

Địa chỉ: Xóm 6 Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 

Số tài khoản: 050001060000374 

Họ tên người mua hàng: Vũ Hoàng Minh 

Tên đơn vị:  Công ty CP Hưng Phát Việt Nam 

Mã số thuế: 0201129236 

Địa chỉ: Số 32C/61/52 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 

Hình thức thanh toán:trả sau. Số tài khoản: 060009606875 

STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3 = 1x2 

1 Vải kaki m 600 106.060 63.636.364 

      

      

                                                        Cộng tiền hàng:                                 63.636.364 

 Thuế suất GTGT:  10%               Tiền thuế GTGT:                                   6.363.636  

                                       Tổng cộng tiền thanh toán                                  70.000.000 

Số tiền viết bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn. 

  Người mua hàng                  Người bán hàng                   Thủ trưởng đơn vị 

( Ký, ghi rõ họ tên)             ( Ký, ghi rõ họ tên)           ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ 

tên) 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 

(Nguồn số liệu: phòng kế toán công ty) 
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Biểu 2.18.Ủy nhiệm chi 

 

 

 
CÔNG TY CP HƢNG PHÁT VIỆT NAM 

060009606875 

CÔNG TY TNHH THÀNH DOANH 

HOA PHƢỢNG 

TRẢ TIỀN MUA HÀNG 

BẢY MƢƠI TRIỆU ĐỒNG 

70.000.000 

050001060000374 

TMCP BẮC Á - CN KIM LIÊN  HN 

08     12       2011 08     12       2011 09     12       2011 
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Biểu 2.19.Giấy báo nợ 

 

 
 

 

PGD HOA PHUONG – CNHPG 

Mã số thuế / Tax code: 

 GIẤY BÁO NỢ 

DEBIT ADVICE 
 

Ngày / Date 08/12/2011 

 

Số chứng từ / Ref No: TT1112402854 

User in / User ID       : huongntq7755 

Ngày / Date               : 08/12/2011  

14:34:15 

 

 

Đơn vị trả /Payer: 

Địa chỉ / Address:                           

Số tài khoản / Account no:           

Nơi nhận / At:                                

Số tiền / Amount:                                                                             

 

Nội dung / Description:                  

 

CTY CP HUNG PHAT VIET NAM 

32C/61/52 MIEU HAI XA DU HANG KENH LE CHAN 

060009606875 

SACOMBANK 

70.000.000 VND 

Bay muoi trieu dong 

THANH TOAN TIEN HANG 

 

 

 

CTY CP HUNG PHAT VIET NAM 

 

Ghi sổ ngày / Date: 

SACOMBANK – PGD HOA PHUONG – CNHPG 

 

Ghi sổ ngày / Date: 

 

Kế toán 

Accountant 

Chủ tài khoản 

Account holder 

Giao dịch viên 

Teller 

Kiểm soát viên 

Authoriser 

Trƣởng đơn vị 

Manager 
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Biểu 2.20.Sổ phụ khách hàng 

 
 

RPT.SOPHU.TKTG.1.1.DN PGD HOA PHUONG-CNHPG 08 DEC 11 

Area NGAN HANG SAI GON THUONG TIN No.1                                         

To NGAN HANG SAI GON THUONG TIN HEAD OFFICE 

 

 

Printed at 08 DEC 2011 14:38:11 

 

 

NGAN HANG SAI GON THUONG TIN                

DON VI: PGD HOA PHUONG-CNHPG 

NGAY SO LIEU: 08/12/2011 

SO PHU TIEN GUI THANH TOAN CUA DOANH NGHIEP 

 

 

 

SO TAI KHOAN:                             

TEN KHACH HANG:                     

NGAY PHAT SINH TRUOC:         

SO DU DAU NGAY:                       

060009606875 (VND)  TAI KHOAN CU: 

CTY CP HUNG PHAT VIET NAM 

07/12/2011 

182.270.000 

 

 

TT1112402854 

Dien Giai                   

THANH TOAN TIEN HANG   

Rut 

70.000.000 

Gui 

 

 

  

CONG PHAT SINH TRONG NGAY: 

LUY KE TU DAU THANG: 

SO DU CUOI NGAY: 

 

 

70.000.000 

275.724.000 

 

 

153.000.000 

112.270.000 
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* Nghiệp vụ 3: 

Ngày 29/12/2011 công ty Toàn Chiến thanh toán tiền hàng cho công ty cổ phần 

Hưng Phát Việt Nam, số tiền 310.000.000 đồng. Công ty nhận được giấy báo có 

của ngân hàng. 

 

Biểu 2.21.Giấy báo có 

 

 
 

 

PGD HOA PHUONG – CNHPG 

Mã số thuế / Tax code: 

 GIẤY BÁO CÓ 

CREDIT ADVICE 
 

Ngày / Date 29/12/2011 

 

 

Số chứng từ / Ref No: TT1112402691\QNF 

User in / User ID     : huongntq7755 

Ngày / Date            : 29/12/2011  10:09:21 

 

Đơn vị hƣởng / Beneficiary: 

Địa chỉ / Address:                           

Số tài khoản / Account no:           

Nơi nhận / At:                                

Số tiền / Amount:                                                                             

 

Nội dung / Description:                  

 

CTY CP HUNG PHAT VIET NAM 

32C/61/52 MIEU HAI XA DU HANG KENH LE CHAN 

060009606875 

SACOMBANK 

310.000.000 VND 

Ba tram muoi trieu dong 

CTY TOAN CHIEN TT TIEN HANG 

 

 

CTY CP HUNG PHAT VIET NAM 

 

Ghi sổ ngày / Date: 

SACOMBANK – PGD HOA PHUONG – CNHPG 

 

Ghi sổ ngày / Date: 

 

Kế toán 

Accountant 

Chủ tài khoản 

Account holder 

Giao dịch viên 

Teller 

Kiểm soát viên 

Authoriser 

Trƣởng đơn vị 

Manager 
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Biểu 2.22.Sổ phụ khách hàng 

                 

 
 

RPT.SOPHU.TKTG.1.1.DN PGD HOA PHUONG-CNHPG 29 DEC 11 

Area NGAN HANG SAI GON THUONG TIN No.1                                         

To NGAN HANG SAI GON THUONG TIN HEAD OFFICE 

 

 

Printed at 29 DEC 2011 10:11:28 

 

 

NGAN HANG SAI GON THUONG TIN                

DON VI: PGD HOA PHUONG-CNHPG 

NGAY SO LIEU: 29/12/2011 

SO PHU TIEN GUI THANH TOAN CUA DOANH NGHIEP 

 

 

 

SO TAI KHOAN:                             

TEN KHACH HANG:                     

NGAY PHAT SINH TRUOC:         

SO DU DAU NGAY:                       

060009606875 (VND)  TAI KHOAN CU: 

CTY CP HUNG PHAT VIET NAM 

27/12/2011 

185.887.500 

 

 

TT1112402691\QNF         

Dien Giai                   

CTY TOAN CHIEN TT TIEN HANG 

Rut 

 

Gui 

310.000.000 

 

  

CONG PHAT SINH TRONG NGAY: 

LUY KE TU DAU THANG: 

SO DU CUOI NGAY: 

 

 

 

974.612.500 

 

310.000.000 

1.145.507.860 

495.887.500 

 

 

 

- Từ các chứng từ liên quan đến việc tăng, giảm tiền gửi ngân hàng, kế toán lấy 

số liệu để ghi vào các sổ sách cần thiết. 
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Đơn vị: Công ty Cổ phần Hưng Phát Việt Nam Mẫu số: S03a-DN 

Địa chỉ: Số 32C/61/52 Miếu Hai Xã, Dư Hàng 

Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 

(Ban hành theo QĐ15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

SỔ NHẬT KÍ CHUNG 
Trích Tháng 12 năm 2011 

Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 
SH 

TK 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

      ……………………………..       

06/12 PC241 06/12 Nộp tiền vào tài khoản 112 53.000.000  

    111  53.000.000 

07/12 PT366 07/12 
Cty Hương Xuân trả nợ kỳ 

trước 
111 12.705.000  

    131  12.705.000 

08/12 GBN42 08/12 Thanh toán tiền mua vật 

liệu cty Thành Doanh 

152 63.636.364  

   133 6.363.636  

    112  70.000.000 

09/12 GBN43 09/12 Phí kiểm đếm 642 21.250  

    112  21.250 

   ……………………………..    

12/12 GBC54 12/12 Cty Hương Xuân thanh toán 

tiền hàng  

112 137.500.000  

   131  137.500.000 

12/12 GBN45 12/12 Phí chuyển tiền 642 32.500  

     112  32.500 

   ……………………………    

20/12 PT371 20/12 Rút tiền gửi ngân hàng về 

nhập quỹ tiền mặt 

111 100.000.000  

   112  100.000.000 

   ……………………………..    

29/12 GBC57 29/12 Cty Toàn Chiến thanh 

toán tiền hàng 

112 310.000.000  

   131  310.000.000 

30/12 PT379 30/12 Rút tiền gửi ngân hàng về 

nhập quỹ tiền mặt 

111 320.000.000  

   112  320.000.000 

   ……………………………    

31/12 GBN51 31/12 Phí SMS 642 36.808  

    112  36.808 

    ……………………………     

    Cộng luỹ kế   16.160.691.980 16.160.691.980 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

Biểu 2.23.Sổ nhật ký chung 
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Đơn vị: Công ty Cổ phần Hưng Phát Việt Nam Mẫu số S03b-DN 

Địa chỉ: Số 32C/61/52 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, 

Lê Chân, Hải Phòng 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

SỔ CÁI 
Trích Tháng 12 năm 2011 

Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng 

Số hiệu: 112 

Đơn vị tính: đồng 

NT 

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 

SH 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

     Số dƣ đầu tháng   425.540.678   

   ……………………....    

06/12 GBC52 06/12 Nộp tiền vào tài khoản 111 53.000.000  

   ……………………….    

08/12 GBN42 08/12 
Thanh toán tiền mua vật 

liệu của cty Thành Doanh 
331   70.000.000 

09/12 GBN43 09/12 Phí kiểm đếm 642  21.250 

   ……………………….    

12/12 GBC54 12/12 
Cty Hương Xuân thanh 

toán tiền hàng 
131 137.500.000   

12/12 GBN45 12/12 Phí chuyển tiền 642   32.500 

   ……………………….    

19/12 GBC55 19/12 
Cty Vạn Thành đặt cọc 

trước tiền hàng 
131 100.000.000   

   …………………………    

20/12 PT371 20/12 
Rút tiền gửi ngân hàng về 

nhập quỹ 
111   100.000.000 

   ………………………….    

29/12 GBC57 29/12 
Cty Toàn Chiến thanh 

toán tiền hàng 
131 310.000.000   

30/12 PT379 30/12 
Rút tiền gửi ngân hàng về 

nhập quỹ 
111   320.000.000 

31/12 GBN51 31/12 Phí SMS 642   36.808 

   ………………………….    

      Cộng số phát sinh tháng   1.347.508.294 1.304.649.308 

      Số dƣ cuối tháng   468.399.664   

Biểu 2.24.Sổ cái tiền gửi ngân hàng 

 

2.2.3. Kế toán tiền đang chuyển tại công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

Hiện nay công ty không phát sinh nghiệp vụ này. 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN 

BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƢNG PHÁT VIỆT NAM 

 

3.1.Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán và kế toán vốn bằng tiền tại 

công ty cổ phần Hƣng Phát Việt Nam 

Qua thời gian thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam 

và nhận được sự giúp đỡ tận tình của Ban giám đốc công ty, phòng kế toán và các 

phòng ban liên quan đã giúp em hiểu thêm rất nhiều kiến thức thực tế về công tác 

hạch toán kế toán. Kết hợp với những kiến thức cơ bản mà em đã được học trên 

ghế nhà trường, em có một số ý kiến nhận xét về công tác hạch toán kế toán và 

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

3.1.1.Ưu điểm 

 Về bộ máy quản lý: 

Cũng như rất nhiều doanh nghiệp khác, công ty cổ phần Hưng Phát Việt 

Nam bước vào nền kinh tế thị trường với rất nhiều thách thức và cơ hội mới. Ban 

lãnh đạo công ty đã không ngừng nỗ lực nhằm vượt qua thách thức, khó khăn, 

nắm bắt được những cơ hội mới và bước đầu đã có những thành công rất đáng 

khích lệ. Từ đó, công ty có điều kiện nâng cao uy tín của mình, có điều kiện 

khuyến khích tinh thần làm việc lao động sáng tạo của cán bộ công nhân viên 

trong công ty, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả lao động. 

Bộ máy quản lý của công ty có sự gắn kết trong mối quan hệ mật thiết từ 

giám đốc, phó giám đốc xuống các phòng ban chức năng. Mối quan hệ đó đã giúp 

cho ban lãnh đạo của công ty thuận tiện hơn trong việc quản lý, giám sát đồng 

thời cũng luôn có sự kiểm tra, đôn đốc lẫn nhau giữa các bộ phận, phòng ban 

trong công ty.  
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 Về bộ máy kế toán: 

Việc tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và nội dung của công tác 

hạch toán kế toán trong công ty do bộ máy kế toán đảm nhận. Tổ chức cơ cấu bộ 

máy kế toán của công ty hợp lý, gọn nhẹ và hoạt động đạt hiệu quả cao, phù hợp 

với đặc điểm kinh doanh.  

Công tác hạch toán kế toán của công ty nói chung và công tác hạch toán kế 

toán vốn bằng tiền nói riêng luôn được quan tâm chặt chẽ và không ngừng từng 

bước hoàn thiện. 

Ngoài ra, cán bộ kế toán ở công ty là những người có năng lực, trình độ 

nghiệp vụ, nắm vững chuyên môn và vận dụng một cách linh hoạt các phương 

thức kế toán phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty. Kế toán trưởng là 

một cán bộ có kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực kế toán. Kế toán trưởng luôn 

kịp thời theo dõi chính xác tình hình biến động sản phẩm, tính toán chính xác thu 

nhập và chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng một cách hợp lý cũng như thực 

hiện nghiêm túc việc thanh toán với ngân hàng, Nhà Nước về các khoản phải nộp 

và xác định một cách chính xác, kịp thời kết quả kinh doanh của từng tháng, từng 

quý, từng năm. Các nhân viên trong phòng kế toán đều có trình độ chuyên môn 

cao và được bố trí hợp lý phù hợp với chuyên môn của mình. 

 Về hình thức kế toán: 

Công ty áp dụng hình thức kế toán “nhật ký chung”. Nhìn chung công ty cổ 

phần Hưng Phát Việt Nam đã chấp hành tốt việc hạch toán kế toán vốn bằng tiền, 

đã cung cấp kịp thời, đầy đủ, nhanh chóng những thông tin cần thiết về vốn (tiền 

mặt, tiền gửi ngân hàng) cho nhà quản lý, cho doanh nghiệp, giúp cho công ty có 

thể sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất đem lại lợi nhuận cao cho công ty. 

 Về chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng: 

Ngay từ khi mới thành lập, công ty đã xây dựng hệ thống các loại chứng từ 

kế toán qui định cho từng loại nghiệp vụ kinh tế và phản ánh đầy đủ nội dung 

kinh tế đảm bảo tính pháp lý. Việc luân chuyển các loại chứng từ này được bố trí 
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tuần tự, khoa học, thuận tiện cho việc ghi chép, phản ánh vào các loại sổ kế toán 

liên quan phục vụ yêu cầu quản lý và hạch toán kế toán vốn bằng tiền. 

Cùng với các loại chứng từ, sổ sách được sử dụng theo đúng mẫu biểu do 

Bộ Tài Chính ban hành, đảm bảo các nội dung kinh tế được thống nhất, công ty 

còn sử dụng các loại chứng từ kế toán mang tính hướng dẫn riêng trong công ty. 

Các chứng từ sau khi tổng hợp được bảo quản theo đúng chế độ lưu trữ tài liệu kế 

toán của Nhà nước. 

3.1.2.Hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm trên, công tác kế toán nói chung và công tác kế 

toán vốn bằng tiền nói riêng của công ty có những mặt hạn chế sau: 

 Về tài khoản sử dụng: 

Công ty không sử dụng tài khoản 113 – “Tiền đang chuyển” nên đôi khi 

không phản ánh đúng tình hình tăng giảm của vốn bằng tiền.  

 Về việc kiểm kê quỹ: 

Định kỳ, công ty chưa tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt và lập bảng kiểm kê 

quỹ. Việc theo dõi đối chiếu số tiền thực tế có tại quỹ với sổ quỹ không làm 

thường xuyên ảnh hưởng đến việc quản lý tiền mặt của công ty. 

 Về việc ứng dụng phần mềm kế toán: 

Hiện nay công ty chưa có một phần mềm kế toán riêng biệt để phục vụ 

công tác kế toán nên vẫn chưa thực sự phát huy hết vai trò của máy tính trong 

công tác hạch toán kế toán, chưa tiết kiệm được lao động của nhân viên kế 

toán và thời gian ghi chép, tổng hợp số liệu và chuyển sổ. Nhất là vào cuối kỳ 

kế toán, khối lượng công việc là tương đối lớn, nhân viên kế toán phải làm 

thêm giờ. Vì vậy việc sử dụng phần mềm kế toán là rất cần thiết, sẽ tiết kiệm 

được thời gian, công sức lao động, đem lại hiệu quả làm việc cao.  

3.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại 

công ty cổ phần Hƣng Phát Việt Nam 
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 Ý kiến 1: Hoàn thiện việc đưa tài khoản 113 – Tiền đang chuyển vào hạch 

toán 

Hiện nay công ty không sử dụng tài khoản 113 vào hạch toán. Đây là tài 

khoản phản ánh tiền mặt, tiền séc đã xuất khỏi quỹ của doanh nghiệp đã nộp vào 

ngân hàng, kho bạc Nhà nước, đã gửi vào bưu điện để trả cho đơn vị khác nhưng 

chưa nhận được giấy báo của ngân hàng, khách hàng. Do không sử dụng tài 

khoản 113 vào hạch toán nên công ty thường phải chờ một vài ngày sau khi việc 

chuyển tiền hoàn thành rồi mới hạch toán. Vì vậy việc phản ánh số dư công nợ 

trên báo cáo tài chính là không chính xác. Bởi vậy việc đưa tài khoản 113 vào 

hạch toán là rất cần thiết. 

Kết cấu của tài khoản này như sau: 

Bên Nợ: 

- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, séc đã nộp vào ngân hàng, gửi qua bưu điện. 

- Số chênh lệch tăng tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ do đánh giá lại. 

Bên Có: 

- Số kết chuyển vào TK 112 – tiền gửi ngân hàng hoặc các tài khoản liên quan.  

- Số chênh lệch giảm tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ do đánh giá lại số dư ngoại tệ. 

Số dư bên Nợ: Các khoản tiền còn đang chuyển. 

Ví dụ về việc công ty không sử dụng tài khoản 113 vào hạch toán: 

Ngày 30/12/2011 công ty Hương Xuân trả tiền 137.500.000 đồng cho công ty 

bằng séc, công ty đã nộp séc vào ngân hàng nhưng đến ngày 31/12/2011 công ty 

vẫn chưa nhận được giấy báo có của ngân hàng, đến ngày 03/01/2012 công ty 

nhận được giấy báo có của ngân hàng. Lúc này kế toán công ty mới căn cứ giấy 

báo có để ghi sổ: 

Nợ TK 112: 137.500.000 

Có TK 131: 137.500.000 

Nếu công ty mở TK 113 thì tại ngày 30/12/2011 kế toán định khoản nghiệp vụ 

này như sau: 
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Nợ TK 113: 137.500.000 

Có TK 131: 137.500.000 

như vậy đã phản ánh công ty Hương Xuân đã trả nợ. 

Đến ngày 03/01/2012 khi nhận được giấy báo có kế toán ghi: 

Nợ TK 112: 137.500.000 

Có TK 113: 137.500.000 

 Ý kiến 2: Hoàn thiện việc tiến hành kiểm kê quỹ định kỳ hoặc đột xuất 

Công ty nên tiến hành kiểm kê quỹ định kỳ hoặc đột xuất, hoặc khi bàn 

giao quỹ, biên bản kiểm kê phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê. 

Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ, tất cả các phiếu thu, phiếu 

chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê, mọi khoản chênh lệch quỹ đều 

phải báo cáo giám đốc xem xét giải quyết. 

Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong 

quỹ, khi có sự chênh lệch phải ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa thiếu và phải báo 

cáo giám đốc xem xét, giải quyết. 

Bảng kiểm kê quỹ được lập thành hai bản, một bản lưu ở thủ quỹ, một bản 

lưu ở kế toán quỹ tiền mặt hoặc kế toán thanh toán. Bảng kiểm kê quỹ nhằm xác 

nhận tiền mặt tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ. Trên cơ sở đó tăng 

cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh 

lệch. Cách xử lý các trường hợp khi kiểm kê gặp phải: 

Các khoản thừa quỹ tiền mặt phát hiện khi kiểm kê chưa xác định rõ nguyên 

nhân, ghi:  

Nợ TK 111 – Tiền mặt 

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381) 

Các khoản thiếu quỹ tiền mặt phát hiện khi kiểm kê chưa xác định rõ nguyên 

nhân, ghi: 

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381) 

Có TK 111 – Tiền mặt 



Khoá luận tốt nghiệp                                    Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng 

Sinh viên: Vũ Thu Huyền – Lớp QTL401K                                                       72 

 

 

Sau đây là mẫu bảng kiểm kê quỹ tiền mặt: 

Biểu 3.1.Bảng kiểm kê quỹ 

Đơn vị: ……………………………………. 

Bộ phận: …………………………………... 

 

Mẫu số 08a - TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ  

(Dùng cho VNĐ) 

Số:……… 

Hôm nay, 

vào………giờ……ngày...../…../………………………………………………… 

Chúng tôi gồm: 

- Ông/Bà:……………………………………….Đại diện Kế toán 

- Ông/Bà:……………………………………….Đại diện Thủ quỹ 

- Ông/Bà:……………………………………….Đại diện………... 

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt, kết quả như sau: 

STT Diễn giải Số lượng (tờ) Số tiền 

A B 1 2 

I Số dư theo sổ quỹ x  

II Số kiểm kê thực tế x  

1 Trong đó: - Loại:   

2  - Loại:   

3  - Loại:   

4  - Loại:   

5  - ………..   

III Chênh lệch (III = I - II) x  

Lý do: 

- Thừa:……………………………………………………………………… 

- Thiếu:……………………………………………………………………… 

Kết luận sau khi kiểm kê quỹ:…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ 

(Ký, họ tên) 
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 Ý kiến 3: Hoàn thiện việc ứng dụng phần mềm kế toán 

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm kế toán, do đó công ty có 

thể chọn cho mình một phần mềm phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của 

công ty, giúp cho công tác kế toán được thuận lợi hơn.  

Sau đây em xin giới thiệu một số phần mềm kế toán khá phổ biến, uy tín trên thị 

trường và phù hợp với công ty: 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 gồm 13 phân hệ, được thiết kế 

dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với mục tiêu giúp doanh nghiệp không 

cần đầu tư nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều về tin học và kế toán mà vẫn 

có thể sở hữu và làm chủ được hệ thống phần mềm kế toán, quản lý mọi nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh của mình. Với MISA SME.NET 2012 doanh nghiệp có thể 

kiểm soát được số liệu trực tuyến tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào thông qua 

Internet.  

MISA SME.NET 2012 có 3 gói sản phẩm:  

- Enterprise gồm 13 phân hệ có giá 9.950.000 đồng,  

- Professional gồm 9 phân hệ có giá 7.450.000 đồng,  

- Standard gồm 7 phân hệ có giá 6.450.000đồng. 

Giao diện làm việc của MISA SME.NET 2012: 
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Các tính năng nổi bật của phần mềm: cập nhật Thông tư 138/2011/TT-BTC 

hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, tích hợp 

chữ ký sổ, nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, tự tạo và in hoá đơn theo Nghị định 

51/2010/NĐ-CP, in báo cáo có mã vạch theo tiêu chuẩn của Tổng cục Thuế, quản 

lý hiệu quả mô hình công ty đa chi nhánh, làm việc online mọi lúc, mọi nơi, quản 

lý cổ đông linh hoạt.  

Phần mềm kế toán Fast Accounting có nhiều tính năng mạnh, nhiều tiện 

ích giúp cho việc sử dụng chương trình được dễ dàng và khai thác chương trình 

được hiệu quả.  

 

Một số tính năng nổi bật của phần mềm:  

- Kỹ thuật Drill-Down (quản trị ngược) cho phép người sử dụng khi đang xem 

báo cáo tổng hợp chỉ bằng 1 phím có thể xem ngay số liệu chi tiết cấu thành và 

tiếp tục cũng chỉ bằng một phím là có thể xem tiếp đến chứng từ ban đầu. Kỹ 

thuật này rất thuận tiện cho cán bộ quản lý sử dụng chương trình khi xem số liệu 

báo cáo và tiện lợi cho kế toán viên và kế toán tổng hợp khi muốn kiểm tra và đối 

chiếu số liệu.  

- Kỹ thuật Quick Report (báo cáo nhanh) cho phép người sử dụng dễ dàng tự tạo 

báo cáo theo yêu cầu bằng cách chọn các cột cần in trên màn hình xem số liệu, 

đổi thứ tự các cột in ra, điều chỉnh độ rộng các cột cần in, chọn phông chữ (các 

thao tác tương tự như trong Excel) và sau đó sử dụng chức năng Quick Report để 

có báo cáo theo đúng yêu cầu. 

http://fast.com.vn/fast-accounting/tinh-nang-san-pham/71-phan-mem-ke-toan-fast-accounting.html
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- Phần mềm kế toán Fast Accounting cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân 

quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới) 

trong chương trình cho từng người sử dụng. Chương trình có khả năng khóa số 

chi tiết đến từng loại chứng từ, theo dõi nhật ký người sử dụng. 

- Giao diện và các báo cáo bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và cho phép tùy chọn 

theo từng người sử dụng. 

- Phần mềm cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của Bộ Tài 

chính: chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC, quyết 

định 48/2006/QĐ-BTC (dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa); báo cáo thuế 

GTGT, thuế TNDN theo thông tư 60/2007/TT-BTC (hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật quản lý thuế); nghiệp vụ hạch toán hàng khuyến mãi theo thông tư 

30/2008/TT-BTC; bảng kê thu mua hàng hóa – dịch vụ mua vào không có hóa 

đơn (mẫu số 01/TNDN) theo Thông tư 134/2007/TT-BTC…Hỗ trợ kết xuất dữ 

liệu báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, báo cáo tài chính sang phần mềm hỗ trợ kê 

khai thuế HTTK của Tổng Cục thuế để in theo mã vạch.  

Phần mềm kế toán SMART 2.0 là giải pháp kế toán phù hợp với các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, với ưu điểm dễ sử dụng, đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ chuyên 

nghiệp. SMART 2.0 đáp ứng hệ thống chứng từ, sổ sách theo các quy định mới 

nhất của Bộ Tài chính: chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 

15/2006/QĐ-BTC, quyết định 48/2006/QĐ-BTC, thông tư 60/2007/TT-BTC.  
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Một số đặc điểm của phần mềm kế toán SMART 2.0: 

- Xử lý số liệu tốc độ nhanh, chính xác bằng việc áp dụng công nghệ xử lý SQL 

Server và Visual Basic.NET, có thể chạy nhiều máy trên mạng LAN, có chức 

năng lưu dữ liệu sang 1 file khác để dự phòng và khôi phục dữ liệu khi bị mất. 

- Cập nhật báo cáo thuế, báo cáo tài chính qua HTTK 2.1, theo dõi và tính thuế 

GTGT đầu vào, đầu ra. 

- Giao diện dễ nhìn, thao tác ngắn gọn và thực hiện được nhiều việc mà những 

phần mềm khác không thể làm được: Công nghệ lọc dữ liệu thông minh, có thể 

lọc được bất kỳ thông tin nào, người sử dụng chỉ việc đưa ra tiêu chuẩn lọc (dạng 

chữ hoặc số). Công cụ quản trị dữ liệu linh hoạt, Xuất dữ liệu ra tệp Excel, 

Access, ...Hình thức nhập liệu quen thuộc, dễ sử dụng những chức năng vượt trội 

bằng việc áp dụng công nghệ lập trình một màn hình nhập, khi đang nhập phát 

sinh bạn có thể mở các danh mục hồ sơ ra xem. 

Theo em, công ty nên lựa chọn phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 vì phần 

mềm có nhiều gói sản phẩm với các mức giá tương thích để chọn, phần mềm 

cũng dễ tiếp cận và cài đặt, dễ sử dụng.
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KẾT LUẬN 

 

Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam, em đã 

được tìm hiểu thực tế về công tác hạch toán kế toán nói chung và công tác tổ 

chức kế toán vốn bằng tiền nói riêng. Công ty và đặc biệt là phòng tài chính kế 

toán đã tạo điều kiện để em có thể nghiên cứu, tiếp cận thực tế, bổ sung những 

kiến thức đã học ở trường từ đó đối chiếu lý luận với thực tiễn. Khoá luận “Hoàn 

thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam” đã 

đề cập những vấn đề sau: 

Về lý luận: đã hệ thống hoá những vấn đề chung về tổ chức kế toán vốn 

bằng tiền tại các doanh nghiệp. 

Về thực tiễn: phản ánh khá đầy đủ về tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng 

tiền tại công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam, với số liệu chứng minh và tình hình 

thực tế năm 2011. Đồng thời khoá luận đã đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện 

tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty. 

Do trình độ và thời gian thực tập tại công ty có hạn nên khoá luận của em 

không tránh khỏi những hạn chế. Em rất mong và chân thành tiếp thu những ý 

kiến đóng góp, bổ sung của các thầy cô để hoàn thiện tốt hơn bài khoá luận của 

mình. 

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa Quản trị kinh doanh nói chung 

và ngành Kế toán – kiểm toán trường Đại học Dân lập Hải Phòng nói riêng, cũng 

như xin gửi lời cảm ơn đến cô Hoà Thị Thanh Hương – giảng viên hướng dẫn đã 

tận tình chỉ bảo, các cán bộ kế toán của công ty cổ phần Hưng Phát Việt Nam đã 

giúp đỡ em hoàn thành đợt thực tập cũng như bài khoá luận này. 
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